


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 

1 

MỤC LỤC 

1. Tên chủ cơ sở:. ................................................................................................................. 5 

2. Tên cơ sở: ......................................................................................................................... 5 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở (bao gồm cả phần hiện hữu và phần dự 

kiến mở rộng, nâng công suất hoặc các thay đổi khác): ........................................................ 7 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: ............................................................................... 7 

3.1.1. Công suất sản xuất của cơ sở ................................................................................... 7 

3.1.2. Công suất công trình bảo vệ môi trường của cơ sở .................................................. 8 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: ................................................................................ 8 

3.2.1. Công nghệ sản xuất hiện hữu: ................................................................................. 9 

3.2.2. Công nghệ sản xuất sau khi mở rộng và nâng công suất: ...................................... 12 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: Sản phẩm mộc gia dụng, hàng trang trí nội thất và đồ chơi trẻ 

em bằng gỗ ......................................................................................................................... 14 

4. Nguyên liêu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở ........................................................................................................... 14 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hoá chất sử dụng của cơ sở ............................... 14 

4.2. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất ..................................................................... 14 

4.3. Nhu cầu sử dụng điện ............................................................................................ 18 

4.3.1. Nguồn cung cấp điện ................................................................................................ 18 

4.3.2. Nhu cầu tiêu thụ điện ................................................................................................ 18 

4.4. Nhu cầu sử dụng nước ........................................................................................... 18 

4.4.1. Nguồn cung cấp nước ............................................................................................... 18 

4.4.2. Nhu cầu sử dụng nước .............................................................................................. 18 

4.4.2.1. Nhu cầu sử dụng nước hiện hữu ............................................................................ 18 

4.4.2.2. Nhu cầu sử dụng nước tối đa ................................................................................. 18 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở .......................................................................... 18 

CHƯƠNG II SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, ........................................ 21 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG ................................................................. 21 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân 

vùng môi trường: ................................................................................................................ 21 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường: .............................. 22 

1.1. Hiện trạng thoát nước mưa .................................................................................... 23 

1.2. Hiện trạng thoát nước thải ..................................................................................... 23 

1.3. Hiện trạng xử lý nước thải ..................................................................................... 23 

CHƯƠNG III KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIÊN PHÁP BẢO VỆ . 27 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ............................................................................................. 27 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải ............................... 27 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa ...................................................................................... 27 

1.2. Thu gom, thoát nước thải ....................................................................................... 27 

1.3. Xử lý nước thải ...................................................................................................... 28 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải ........................................................................ 30 

2.1. Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất ........................................ 30 

2.2. Kiểm soát bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông .......................................... 33 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 

2 

3. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải thông thường ........................................... 33 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt ........................................................................................... 33 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường ................................................................ 34 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại ........................................ 35 

4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: ...................................................... 37 

5. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: ....................................................... 37 

5.1. Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động ..................................................... 37 

5.2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ .................................................................. 38 

5.3. Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu ........................................... 41 

5.4. Phòng chống sự cố hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường ngừng hoạt động ..... 44 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải ................................................................. 47 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: ................................................................... 49 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn: .................................................................. 54 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn: ........................................................... 55 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ................................................... 58 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: ............................ 58 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: không thuộc trường hợp quan trắc .. 58 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải: không thuộc trường hợp quan trắc58 

4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải ................................................................................ 58 

5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở ..................................... 60 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải ............................................. 61 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm ................................................................ 61 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đáng giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử 

lý chất thải .......................................................................................................................... 62 

1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

thực hiện ............................................................................................................................. 66 

2. Chương trình quan trắc chất thải .................................................................................... 66 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. ...................................................... 67 

Bảng 22. Bảng tổng hợp chi phí đầu tư cơ sở ..................................................................... 67 

CHƯƠNG VI CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ................................................... 69 

PHẦN PHỤ LỤC ............................................................................................................... 70 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 

3 

 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

Bảng 1: Bảng thống kê các văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên 

quan đến môi trường, phê duyệt của cơ sở .............................................................................. 5 
Bảng 3: Bảng thống kê nội dung xin cấp GPMT ..................................................................... 7 
Bảng 2: Công suất của cơ sở. ................................................................................................... 7 
Bảng 4: Công trình bảo vệ môi trường của cơ sở .................................................................... 8 
Bảng 5: Danh mục nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hoá chất sử dụng của cơ sở.................. 14 
Bảng 6: Danh mục máy móc thiết bị sản xuất ....................................................................... 14 
Bảng 7: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở .............................................................. 18 
Bảng 8: Quy mô sử dụng đất toàn khu nhà xưởng. ................................................................ 20 
Bảng 9: Diện tích xây dựng các hạng mục công trình ........................................................... 20 
Bảng 10: kết quả phân tích chất lượng nước thải của KCN Nhơn Trạch II ........................... 25 
Bảng 11: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tối đa của cơ sở .................................................. 27 
Bảng 12: Thông số kỹ thuật của thiết bị thu hồi bụi bằng túi vải tại công đoạn gia công gỗ và 

công đoạn chà nhám .............................................................................................................. 32 
Bảng 13: Thông số kỹ thuật của thiết bị hấp thụ hơi hóa chất bằng nước .............................. 33 
Bảng 33: Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm ................................................. 61 
Bảng 34: Kế hoạch về thời gian lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra môi trường ...... 63 

  

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 

4 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 

Hình 1. Quy trình gia công lắp ráp đồ chơi trẻ em ................................................................... 9 
Hình 2. Hình ảnh quá trình lắp ráp của cơ sở ........................................................................ 10 
Hình 3. Hình ảnh sản phẩm của dự án ................................................................................... 11 
Hình 4. Quy trình  sản xuất mộc gia dụng, hàng trang t rí nội thất và đồ chơi trẻ em bằng gỗ 

(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh đến an ninh trật tự, 

an toàn xã hội) ....................................................................................................................... 13 
Hình 5. Phạm vi dự án của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê ................ 19 
Hình 6. Vị trí thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ...... 20 
Hình 7. Quy trình công nghệ của HTXL bụi gỗ..................................................................... 31 
Hình 8. Quy trình công nghệ của HTXL khí thải công đoạn sơn ........................................... 32 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 

5 

CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA. 

- Địa chỉ văn phòng: 71/4a, đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí minh, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: (Ông) NGUYỄN TIẾN THỌ– Chức vụ: Tổng 

Giám đốc. 

- Điện thoại: 0283.711.2054; Fax: 0283.37112055 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303292182 đăng ký lần đầu ngày 

11/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 21/11/2003 của Công ty Cổ phần Sản xuất và 

Thương mại Nam Hoa do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Đăng ký 

Kinh doanh cấp 

2. Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất mộc gia dụng, hàng trang trí nội thất và đồ chơi trẻ em 

bằng gỗ (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh đến an ninh 

trật tự, an toàn xã hội) công suất 7.000 tấn sản phẩm/năm. 

- Địa điểm cơ sở: Lô số 3, đường 5A Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Xã Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, 

phê duyệt của cơ sở như sau: 

Bảng 1: Bảng thống kê các văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên 

quan đến môi trường, phê duyệt của cơ sở 

STT 
Loại giấy phép/ 

văn bản 

Số văn bản,  

ngày ban hành 
Nội dung 

1  Văn bản 
Số 85/UBND ngày 

19/06/2023 

UBND xã Phú Hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký 

môi trường của Công ty Cổ phần Sản xuất 

và Thương mại Nam Hoa 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy 

phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần: 

+ Văn bản số 85/UBND ngày 19/06/2023 của UBND xã Phú Hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký 

môi trường của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 

- Quy mô của cơ sở:  

+ Cơ sở có tổng vốn đầu tư là 26.000.000 (Hai mươi sáu tỷ) đồng thuộc nhóm C (điểm i 

khoản 4 Mục IV phần A và Mục III, phần B với vốn đầu tư dưới 60 tỷ đồng) được phân loại 

theo tiêu chí quy định pháp luật về đầu tư công theo Phụ lục I – Phân loại dự án đầu tư công, 

Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư Công. 

+ Theo quy định tại Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Đối tượng phải có giấy 

phép môi trường: 

1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi 

trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về 

quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức. 
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2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt 

động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy 

định tại khoản 1 Điều này. 

3. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp 

theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường. 

Khi cơ sở bổ sung sản phẩm như sản phẩm mộc gia dụng, hàng trang trí nội thất và công 

đoạn gia công, sơn hoạt động sẽ phát sinh khí thải xả ra môi trường phải được xử lý (cắt, 

khoan, sơn,…) do đó các cơ sở này thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép môi 

trường (GPMT). 

+ Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác không thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (Nhà máy chế biến gỗ và lâm sản ngoài 

gỗ). 

+ Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 28 

Luật Bảo vệ môi trường. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất mộc gia dụng, hàng trang trí nội thất 

và đồ chơi trẻ em bằng gỗ (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em 

hoặc ảnh đến an ninh trật tự, an toàn xã hội). 

- Phân nhóm dự án đầu tư: nhóm III. 

- Theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025: 

Điều 26. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Cấp giấy phép môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường đối 

với dự án đầu tư, cơ sở thuộc các nhóm I, II, III quy định tại các Phụ lục III, IV và V ban hành 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường khi thuộc một trong các 

trường hợp sau: 

a) Có phát sinh nước thải sinh hoạt xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu lượng từ 

50 m3/ngày trở lên; 

b) Có phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường phải được xử lý đối với những cơ 

sở, dự án thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP). Riêng loại hình 

chăn nuôi gia súc, giết mổ gia súc, gia cầm thực hiện theo quy định tại điểm c khoản này; 

c) Có phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu lượng 

từ 10 m3/ngày trở lên; 

d) Có phát sinh nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp xả ra môi trường phải được 

xử lý quy định tại điểm a và điểm c khoản này với tổng lưu lượng từ 50 m3/ngày trở lên; 
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đ) Có phát sinh khí thải xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu lượng từ 2.000 

m3/giờ trở lên khi đi vào vận hành chính thức; 

e) Có phát sinh thường xuyên chất thải nguy hại với tổng khối lượng từ 100 kg/tháng trở lên 

hoặc từ 1.200 kg/năm trở lên và có phát sinh nước thải hoặc khí thải phải xử lý xả ra môi 

trường trong quá trình vận hành. 

Khi cơ sở bổ sung sản phẩm như sản phẩm mộc gia dụng, hàng trang trí nội thất và công 

đoạn gia công, sơn hoạt động sẽ phát sinh khí thải xả ra môi trường phải được xử lý (cắt, 

khoan, sơn,…) với tổng công suất 192.000 m3/giờ > 2.000 m3/giờ do đó Giấy phép môi trường 

(GPMT) của cơ sở thuộc Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở (bao gồm cả phần hiện hữu và 

phần dự kiến mở rộng, nâng công suất hoặc các thay đổi khác): 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

3.1.1. Công suất sản xuất của cơ sở 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa có địa chỉ Lô số 3, đường 5A Khu 

công nghiệp Nhơn Trạch 2, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam với diện tích 20.000m2.  

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa đã được UBND xã Phú Hội trả lời 

bằng văn bản số 85/UBND ngày 19/06/2023 với lĩnh vực hoạt động gia công lắp ráp đồ chơi 

trẻ em. 

Trong thời gian tới, công ty dự kiến mở rộng danh mục sản phẩm của nhà máy và nâng công 

suất sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường và đa dạng hóa mẫu mã sản 

phẩm. 

Công ty sẽ chuyển đổi từ hoạt động gia công đồ chơi trẻ em với công suất 5.000 tấn sản 

phẩm/năm sang sản xuất các mặt hàng mộc gia dụng, hàng trang trí nội thất và đồ chơi trẻ em 

bằng gỗ (không bao gồm các loại đồ chơi có thể gây hại đến giáo dục nhân cách, sức khỏe của 

trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội), với công suất dự kiến đạt 7.000 tấn 

sản phẩm/năm. 

Bảng 2: Bảng thống kê nội dung xin cấp GPMT 

 Hiện hữu Xin cấp GPMT 

Loại sản phẩm Đồ chơi trẻ em (gia công) 

- Sản xuất hàng mộc gia dụng 

- Sản xuất hàng trang trí nội thất 

- Sản xuất đồ chơi trẻ em bằng gỗ 

Chất liệu sản phẩm Gỗ  Gỗ  

Công suất sản xuất 5.000 tấn sản phẩm/năm 7.000 tấn sản phẩm/năm 

Từ khi công ty đăng ký môi trường cho hoạt động của cơ sở đến thời điểm xin cấp giấy 

phép môi trường, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa hoạt động theo hồ môi 

trường đã đăng ký. Công suất gia công lắp ráp đồ chơi trẻ em tối đa của nhà máy là 5.000 tấn 

sản phẩm/năm; 

Bảng 3: Công suất của cơ sở. 

STT Mục tiêu 

Quy mô (tấn sản phẩm/năm) 

Năm 2024 DKMT 
Xin cấp 

GPMT 
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STT Mục tiêu 

Quy mô (tấn sản phẩm/năm) 

Năm 2024 DKMT 
Xin cấp 

GPMT 

1 
Gia công lắp ráp đồ chơi trẻ em, công suất 

5.000 tấn sản phẩm/năm 
4.500 5.000 - 

2 

Sản xuất mộc gia dụng, hàng trang trí nội 

thất và đồ chơi trẻ em bằng gỗ (trừ đồ chơi 

có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ 

của trẻ em hoặc ảnh đến an ninh trật tự, an 

toàn xã hội) công suất 7.000 tấn sản 

phẩm/năm 

- - 7.000 

3.1.2. Công suất công trình bảo vệ môi trường của cơ sở 

Các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam 

Hoa đã được công ty bố trí nhằm hạn chế ảnh hưởng hoạt động sản xuất của cơ sở đến môi 

trường. Công trình bảo vệ môi trường của cơ sở như sau: 

Bảng 4: Công trình bảo vệ môi trường của cơ sở  

STT Công trình bảo vệ môi trường Số lượng Công suất 

I Khu vực lưu giữ chất thải rắn 

1.  Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt(1) 04 120 lít 

2.  Khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường(1) 01 15 m2 

3.  Khu vực lưu giữ chất thải rắn nguy hại(1) 01 10 m2 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

Công ty đã được UBND xã Phú Hội trả lời bằng văn bảng số 85/UBND ngày 19/06/2023 

đăng ký biện pháp bảo vệ môi trường của Nhà máy gia công lắp ráp đồ chơi trẻ em, công suất 

5.000 tấn sản phẩm/năm. Trong nội dung đăng ký môi trường công ty đăng ký hoạt động với 

quy trình gia công đồ chơi trẻ em. 

Trong thời gian tiếp theo, công ty sẽ đầu tư, mở rộng dây chuyền sản xuất, bổ sung công 

đoạn cắt - khoan, sơn để sản xuất, đáp ứng tốt hơn yêu cầu về chất lượng và mẫu mã của thị 

trường. 

Công nghệ sản xuất của cơ sở hiện tại và phương án nâng công suất được trình bày như sau: 
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3.2.1. Công nghệ sản xuất hiện hữu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Quy trình gia công lắp ráp đồ chơi trẻ em 

Thuyết minh quy trình: 

Sau khi trao đổi với khách hàng, công ty dựa trên nhu cầu thực tế để xác định mẫu sản phẩm 

cần sản xuất. Khi đã xác định được mẫu, bộ phận kỹ thuật sẽ phát triển từ mẫu sơ khai thành 

mẫu chi tiết, sau đó tiếp tục thiết kế, tách mẫu chi tiết thành các bộ phận cần thiết cho sản 

phẩm. Công ty tiến hành đặt hàng nhà cung cấp và nhập nguyên liệu về để phục vụ sản xuất. 

Tại cơ sở, các bộ phận sẽ được lắp ráp lại thành sản phẩm hoàn chỉnh. 

 

Nhận mẫu  

Chuẩn bị 

NPL  

Công đoạn 1: lắp ráp 

Công đoạn 2: Kiểm tra 

sản phẩm sau lắp ráp  

Lưu kho     

Công đoạn 3: đóng gói 

bao bì sản phẩm 

 

Phát triển 

mẫu 

Công đoạn 4: Kiểm tra 

sản phẩm sau đóng gói 

bao bì 

Khách hàng  
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Hình 2. Hình ảnh quá trình lắp ráp của cơ sở 

Sau quá trình lắp ráp, công ty tiến hành kiểm tra các mối lắp ráp để phát hiện các lỗi như lắp 

ráp sai vị trí, không chắc chắn, thiếu linh kiện hoặc cong vênh. Nếu phát hiện lỗi có thể sửa 

chữa, sản phẩm sẽ được chuyển về chuyền sản xuất để xử lý. Trường hợp lỗi không thể khắc 

phục, sản phẩm sẽ được thu gom và xử lý như chất thải thông thường. Nếu sản phẩm đạt yêu 

cầu, sẽ được chuyển sang chuyền đóng gói bằng các phương pháp thủ công như gấp hộp, dán 

keo, cắt keo bằng tay. 

Vật liệu đóng gói sử dụng là bao bì nilon, thùng giấy cartoon. Sau khi đóng gói, công ty 

kiểm tra lại vật liệu đóng gói; nếu phát hiện lỗi, sẽ tiến hành đóng gói lại. Trong quá trình đóng 

gói và kiểm tra, có thể phát sinh bao bì hỏng, thùng carton hỏng, các loại chất thải này sẽ được 

thu gom và xử lý như chất thải thông thường. Cuối cùng, sản phẩm sau khi đóng gói được bàn 

giao cho khách hàng. 
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Hình 3. Hình ảnh sản phẩm của dự án 
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3.2.2. Công nghệ sản xuất sau khi mở rộng và nâng công suất: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công đoạn 

bổ sung mới 

 

Nhận mẫu  

Chuẩn bị 

NPL  

Công đoạn 1: Cắt, Rong, Bào, 

Ghép, Chà Nhám 

Công đoạn 2: Cắt, Phay, Bo, 

Lọng, Khoan, Lắp Ráp, Chà 

nhám    

Công đoạn 3: Sơn, In 

Phát triển mẫu 

Công đoạn 4: lắp ráp 

Công đoạn 5: Kiểm tra sản phẩm 

sau lắp ráp  

Lưu kho     

Công đoạn 6: đóng gói bao bì sản 

phẩm 

 

Công đoạn 7: Kiểm tra sản phẩm sau 

đóng gói bao bì 

Khách hàng  
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Hình 4. Quy trình  sản xuất mộc gia dụng, hàng trang t rí nội thất và đồ chơi trẻ em bằng gỗ 

(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh đến an ninh trật tự, 

an toàn xã hội) 

Thuyết minh quy trình 

Sau khi trao đổi với khách hàng, công ty sẽ dựa trên nhu cầu thực tế để xác định mẫu sản 

phẩm cần sản xuất. Khi đã thống nhất được mẫu, bộ phận kỹ thuật sẽ phát triển mẫu sơ khai 

thành mẫu chi tiết, tiến hành thiết kế và tách mẫu thành các bộ phận cần thiết. Sau khi hoàn 

thiện thiết kế chi tiết, thay vì đặt nhà cung cấp bên ngoài như quy trình sản xuất hiện hữu  công 

ty bắt đầu gia công các chi tiết sản phẩm bằng nguyên liệu gỗ. Quá trình này bao gồm các công 

đoạn như cắt, khoan, phay, lọng, bào, rong và chà nhám. 

Cụ thể, nguyên liệu gỗ sẽ được cắt tạo hình bằng máy cắt chuyên dụng. Sau khi cắt, bề mặt 

các chi tiết gỗ thường bị xù cạnh, xuất hiện các vết xước, bavia hoặc các vân gỗ không đều. Để 

xử lý, công ty tiến hành các bước gia công tiếp theo: 

- Rong: Là quá trình loại bỏ phần thừa hoặc làm thẳng các cạnh của chi tiết gỗ, thường sử 

dụng máy rong chuyên dụng. 

- Bào: Dùng máy bào để làm phẳng, làm mịn bề mặt, tạo độ dày đều cho chi tiết gỗ. 

- Chà nhám: Sử dụng máy chà nhám hoặc giấy nhám để làm nhẵn bề mặt, loại bỏ các vết 

xước nhỏ còn lại sau quá trình bào. 

Các công đoạn này sẽ phát sinh bụi gỗ với kích thước lớn, thường lắng đọng tại khu vực gia 

công. Ngoài bụi gỗ, các tác nhân ô nhiễm khác có thể phát sinh gồm tiếng ồn từ máy móc, 

mảnh vụn gỗ và khí thải từ động cơ thiết bị. Việc bụi gỗ sa lắng có thể ảnh hưởng đến sức 

khỏe người lao động, do đó công ty sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát như lắp đặt hệ thống 

hút bụi, cung cấp khẩu trang và vệ sinh khu vực làm việc thường xuyên để đảm bảo môi 

trường lao động an toàn. 

Đối với những sản phẩm phức tạp, các chi tiết không thể tạo hình hoàn chỉnh ngay từ lần cắt 

đầu tiên mà cần thực hiện thêm các bước như cắt, phay, lọng, khoan một lần nữa. Trong đó, 

lọng là quá trình dùng máy cưa lọng để cắt các đường cong hoặc hình dạng phức tạp trên gỗ. 

Chi tiết sau gia công được chà nhám.  

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, một số chi tiết sẽ được chuyển trực tiếp đến công đoạn 

lắp ráp, trong khi một số khác sẽ chuyển sang công đoạn sơn. Quá trình sơn sử dụng súng phun 

sơn để phun hỗn hợp lên bề mặt sản phẩm. Công đoạn sơn được thực hiện trong buồng phun 

sơn, nơi có lắp đặt màn nước để hấp thụ bụi sơn phát sinh. Nước từ buồng sơn sau một thời 

gian sử dụng sẽ được thu gom và bàn giao cho đơn vị xử lý chất thải nguy hại. Sản phẩm sau 

khi sơn được để khô tự nhiên trong buồng sơn. 

Các sản phẩm đã sơn hoặc không cần sơn sẽ được chuyển sang công đoạn in các chi tiết nhỏ 

như chữ hoặc ký hiệu. Phương pháp in sử dụng là in lụa (silkscreen), trong đó mực in được ép 

qua lưới in lên bề mặt gỗ. Đặc biệt, khung in lụa sử dụng trong quá trình này sẽ được công ty 

nhập từ các nhà cung ứng bên ngoài, công ty không tự sản xuất khung in lụa tại nhà máy. Quá 

trình in có thể phát sinh khí thải do dung môi trong mực bốc hơi khi làm nóng, tuy nhiên, do 

mỗi sản phẩm chỉ in một vài ký tự nên lượng mực sử dụng rất nhỏ, tác động đến môi trường 

không đáng kể. Công ty vẫn có các biện pháp quản lý phù hợp để đảm bảo an toàn cho công 

nhân. 
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Các bộ phận sau khi hoàn thiện sẽ được lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh. Sau quá trình 

lắp ráp, công ty tiến hành kiểm tra các mối lắp ráp để phát hiện các lỗi như lắp ráp sai vị trí, 

không chắc chắn, thiếu linh kiện hoặc cong vênh. Nếu phát hiện lỗi có thể sửa chữa, sản phẩm 

sẽ được chuyển về chuyền sản xuất để xử lý. Trường hợp lỗi không thể khắc phục, sản phẩm 

sẽ được thu gom và xử lý như chất thải thông thường. Nếu sản phẩm đạt yêu cầu, sẽ được 

chuyển sang chuyền đóng gói bằng các phương pháp thủ công như gấp hộp, dán keo, cắt keo 

bằng tay. 

Vật liệu đóng gói sử dụng là bao bì nilon và thùng carton. Sau khi đóng gói, công ty kiểm 

tra lại vật liệu đóng gói; nếu phát hiện lỗi, sẽ tiến hành đóng gói lại. Trong quá trình đóng gói 

và kiểm tra, có thể phát sinh bao bì hỏng, thùng carton hỏng, các loại chất thải này sẽ được thu 

gom và xử lý như chất thải thông thường. Cuối cùng, sản phẩm sau khi đóng gói sẽ được bàn 

giao cho khách hàng. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: Sản xuất mộc gia dụng, hàng trang trí nội thất và đồ chơi trẻ em 

bằng gỗ (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh đến an ninh 

trật tự, an toàn xã hội) 

4. Nguyên liêu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hoá chất sử dụng của cơ sở 

Chi tiết các loại hoá chất, nguyên liệu sử dụng của nhà máy như sau: 

Bảng 5: Danh mục nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hoá chất sử dụng của cơ sở 

Stt Tên nguyên liệu Đơn vị tính 
Số lượng 

Hiện hữu Tối đa 

1 Gỗ Tấn/năm 6950 9.730 

2 Vít sắt, long đền nhựa Tấn/năm 20 30 

3 Bao bì carton Tấn/năm 30 42 

4 Sơn Tấn/năm - 584,8 

5 Mực in Tấn/năm - 7,3 

6 Phụ liệu (ốc, vít,..) Tấn/năm - 418,5 

7 Khung in Cái năm - 29,2 

4.2. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất 

Bảng 6: Danh mục máy móc thiết bị sản xuất  

STT 
Tên máy móc thiết bị 

công suất 

Công 

suất 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

mới 

I MÁY MÓC HIỆN HỮU 

1  Máy bắn vít cầm tay  0,5kW Cái 50 
Việt 

Nam 
2023 99% 

2  Băng tải lắp ráp 2,2 kW Cái 05 Việt 2023 99% 
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STT 
Tên máy móc thiết bị 

công suất 

Công 

suất 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

mới 

Nam 

3  Băng tải đóng gói 1,5 kW Cái 05 
Việt 

Nam 
2023 99% 

4  Bàn lắp ráp - Cái 05 
Việt 

Nam 
2023 99% 

5  Bàn đóng gói - Cái 05 
Việt 

Nam 
2021 98% 

II MÁY MÓC LẮP MỚI* 

6  
Bàn nâng chữ E 1500kg Model: 

WML-E1500 
3 kW Cái 2 

Việt 

Nam 
2023 99% 

7  
Máy cưa rong Ripsaw lưới dưới 

tải nặng Model: JR-18F 
15 kW Cái 3 

Việt 

Nam 
2023 99% 

8  
Máy cưa rong Ripsaw lưới dưới 

Model: JR-14 
11 kW Cái 1 

Việt 

Nam 
2023 99% 

9  
Máy bào 2 mặt dao xoắn 

635MM Model: GT-635ARD 

18,5 

kW 
Cái 2 

Việt 

Nam 
2023 99% 

10  
Máy bào 4 mặt 5 trục cao tốc 

Model: WM-518GH 
22 kW Cái 1 

Việt 

Nam 
2023 99% 

11  
Máy cưa bàn trượt 2 lưỡi 

3200MM Model: ST-320A 
7,5 kW Cái 18 

Việt 

Nam 
2023 99% 

12  

Máy cưa rong Ripsaw lưỡi trên 

(điều chỉnh vô cấp) Model: JRS-

12TK 

12 kW Cái 2 
Việt 

Nam 
2023 99% 

13  

Máy cưa rong Ripsaw nhiều lưỡi 

(6 giàn dẫn phôi) Model: FE-

320-S6 

25 kW Cái 1 
Việt 

Nam 
2023 99% 

14  
Máy chuốt gỗ tròn 60MM (2 bộ 

nạp phôi) Model: WM-60RR 
5,5 kW Cái 5 

Việt 

Nam 
2023 99% 

15  
Hệ thống Máy chà nhám chổi 

11 kW Cái 5 
Việt 

Nam 
2023 99% 

16  

Máy chà nhám thùng 2 trục tải 

nặng 700MM Model: WM-

700RP 

15 kW Cái 5 
Việt 

Nam 
2023 99% 

17  Máy chà nhám thùng 630MM 2 11 kW Cái 1 Việt 2023 99% 
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STT 
Tên máy móc thiết bị 

công suất 

Công 

suất 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

mới 

trục Model: WM-25RP Nam 

18  
Máy chà nhám trục hơi 

4 kW Cái 4 
Việt 

Nam 
2023 99% 

19  
Máy chà nhám dĩa 

3 kW Cái 4 
Việt 

Nam 
2023 99% 

20  
Máy đục CNC 4 trục xoay 4D 

Model: WM-4RRC 
9 kW Cái 1 

Việt 

Nam 
2023 99% 

21  
Máy khoan ngang tự động 6 đầu 

Model: WM-240 
4,5 kW Cái 3 

Việt 

Nam 
2023 99% 

22  
Dây chuyền Máy khoan đứng 1 

mũi 
2,2 kW Cái 12 

Việt 

Nam 
2023 99% 

23  

Máy phay định hình chà nhám 

cạnh hoàn thiện Model: WM-

KGSB2 

7,5 kW Cái 1 
Việt 

Nam 
2023 99% 

24  
Máy phay Router trục đứng 

Model: WM-650 
5,5 kW Cái 4 

Việt 

Nam 
2023 99% 

25  
Máy phay Router lưới dưới 

Model: YL-60 
4 kW Cái 1 

Việt 

Nam 
2023 99% 

26  
Máy tiện gỗ nạp phôi tự động 

Model: CBL-1500 
11 kW Cái 1 

Việt 

Nam 
2023 99% 

27  
Máy tiện gỗ 1450MM Model: 

WM-380L 
7,5 kW Cái 1 

Việt 

Nam 
2023 99% 

28  
Máy tiện núm tay nắm gỗ CNC 4 

dao 70MM WM-70R4L 
5,5 kW Cái 1 

Việt 

Nam 
2023 99% 

29  
Hệ thống Camera Nhà máy 

Nhơn Trạch 
1 kW Cái 1 

Việt 

Nam 
2023 99% 

30  
Máy chà nhám chổi 200 thủ công 

3 kW Cái 1 
Việt 

Nam 
2023 99% 

31  
Máy CNC khoan lỗ Model: JK-

2312 
7,5 kW Cái 1 

Việt 

Nam 
2024 99% 

32  
Máy cắt bọ tự động Model: SM-

2118 
5,5 kW Cái 2 

Việt 

Nam 
2024 99% 

33  
Máy chà nhám Model: MM-

2043 
11 kW Cái 2 

Việt 

Nam 
2024 99% 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 

17 

STT 
Tên máy móc thiết bị 

công suất 

Công 

suất 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

mới 

34  

Máy phay khoan CNC 2 phương 

4 trục 2800MM Model: HT-

2800-S2R4 

18,5 

kW 
Cái 1 

Việt 

Nam 
2024 99% 

35  

Máy phay mộng âm CNC 10 đầu 

3200MM (8 giàn kẹp) Model: 

WM-5x2CNC 

30 kW Cái 1 
Việt 

Nam 
2024 99% 

36  

Máy phay khoan CNC 2 phương 

tự động (2 chiều 2 cạnh) Model: 

CNC-2300A2H 

15 kW Cái 1 
Việt 

Nam 
2024 99% 

37  

Máy phay CNC Router 1 đầu cao 

cấp (Option con lăn tỳ phôi) 

Model: PRO-1325R 

9 kW Cái 1 
Việt 

Nam 
2024 99% 

38  

Máy phay mộng âm dương CNC 

4 trục 16 dao (6 bộ kẹp xoay 180 

độ) Model: WM-4x4A6x180 

22 kW Cái 2 
Việt 

Nam 
2024 99% 

39  
Máy cưa cắt khoan 2 đầu 6 trục 

tải nặng Model: WM-250CD2H 

18,5 

kW 
Cái 1 

Việt 

Nam 
2024 99% 

40  
Máy cắt góc vuông 90 độ Model: 

WM-V90C 
4 kW Cái 1 

Việt 

Nam 
2024 99% 

41  
Máy chà nhám chổi thùng 6 trục 

1300MM Model: WM-1300-S6 

18,5 

kW 
Cái 1 

Việt 

Nam 
2024 99% 

42  
Máy cắt bo tự động Model: SM-

2118 
5,5 kW Cái 2 

Việt 

Nam 
2024 99% 

43  
Máy làm mộng dương 2 đầu 

CNC Model: SM 200/4CNC 
11 kW Cái 1 

Việt 

Nam 
2024 99% 

44  
Máy tiện CNC Model: SM 

2030AF 
9 kW Cái 1 

Việt 

Nam 
2024 99% 

45  Buồng sơn màng nước  2,2 kW Cái 16 
Việt 

Nam 
2024 99% 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Nam Hoa) 

Ghi chú:  

* - Toàn bộ các thiết bị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa dự kiến 

lắp đặt sẽ được mua lại từ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê, máy móc 

của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật để phục vụ dự án bổ sung, nâng công suất của dự án. 
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4.3. Nhu cầu sử dụng điện 

4.3.1. Nguồn cung cấp điện 

Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở được lấy từ lưới 

điện lực Quốc gia.Việc cung cấp điện do  Công ty điện lực thực hiện thông qua hạ tầng KCN 

Nhơn Trạch 2.  

4.3.2. Nhu cầu tiêu thụ điện 

Điện năng tiêu thụ hàng tháng hiện hữu của nhà máy khoảng 227.179 Kwh/tháng. (Theo 

hóa đơn điện từ tháng 9,10,11/2024). 

Khi cơ sở đạt công suất tối đa, điện năng tiêu thụ của nhà máy đạt khoảng 884.400 

Kwh/tháng. 

4.4. Nhu cầu sử dụng nước 

4.4.1. Nguồn cung cấp nước 

Nguồn nước Công ty sử dụng được lấy từ hệ thống cấp nước KCN Nhơn Trạch II. Lượng 

nước cung cấp cho hoạt động sản xuất của dự án bao gồm sinh hoạt công nhân viên; sản xuất; 

mục đích tưới cây, tưới đường và hoạt động PCCC. 

4.4.2. Nhu cầu sử dụng nước 

4.4.2.1. Nhu cầu sử dụng nước hiện hữu 

Nhu cầu sử dụng nước cho toàn nhà máy của Công ty trung bình là 962,3 m3/tháng, tương 

đương 32 m3/ngày (Theo hoá đơn tiền nước 9,10,11/2024). Trong đó, lượng nước sử dụng 

trong sản xuất, sinh hoạt, tưới cây, tạo ẩm đường nội bộ như sau:  

- Lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của 400 người làm việc khoảng 32 m3/ngày; 

4.4.2.2. Nhu cầu sử dụng nước tối đa sau khi nâng công suất 

Khi cơ sở đạt công suất tối đa, nhu cầu sử dụng nước cho toàn nhà máy của Công ty khoảng 

là 2.426,5 m3/tháng, tương đương 96,1 m3/ngày (Nhu cầu sử dụng nước tương ứng 100% công 

suất nhà máy). Trong đó, lượng nước sử dụng trong sản xuất, sinh hoạt, tưới cây, tạo ẩm 

đường nội bộ như sau:  

- Lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của 750 người làm việc khoảng 60 m3/ngày; 

- Lượng nước cấp cho quá trình sơn khoảng 36 m3/ngày. 

- Lượng nước cấp cho quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị khoảng 1,4 m3/ngày. 

Bảng 7: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở  

STT Mục đích cấp nước sử dụng 

Lượng nước sử dụng 

(m3/ngày) Lượng nước thải 

(m3/ngày) 
Hiện hữu Tối đa 

1  Nước cấp cho sinh hoạt 32 60 60 

2  Nước cấp cho quá trình sơn - 36 36 

3  
Nước cấp cho quá trình vệ sinh máy 

móc, thiết bị 
- 1,4 1,4 

Tổng cộng lượng nước sử dụng tính cho ngày 

lớn nhất (không kể nước PCCC) 
32 97,4 97,4 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Nam Hoa) 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 
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Cơ sở “Nhà máy sản xuất mộc gia dụng, hàng trang trí nội thất và đồ chơi trẻ em bằng gỗ 

(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh đến an ninh trật tự, 

an toàn xã hôi) công suất 7.000 tấn sản phẩm/năm” của Công ty Cổ phần sản xuất và Thương 

mại Nam Hoa được thực hiện trên phần nhà xưởng hiện hữu được thuê lại của Công ty Cổ 

phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê với diện tích 7.914,44m2 tại Lô số 3, Đường 5A, 

KCN Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.  

- Phía Đông:  giáp khu nhà xưởng sản xuất của Công ty Miền Quê 

- Phía Tây: giáp với nhà xưởng cho thuê của Công ty Miền Quê 

- Phía Nam: giáp với đường giao thông nội bộ của Công ty Miền Quê tiếp đến là đường 

5A của KCN 

 

Hình 5. Phạm vi dự án của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê 
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Hình 6. Vị trí thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 

Hiện tại, nhà xưởng và các hạng mục công trình phục vụ quá trình hoạt động đã được xây 

dựng hoàn chỉnh. Các công trình khác như giao thông, bãi đậu xe, sân bãi, bể nước phòng cháy 

chữa cháy, cây xanh, hệ thống cống thoát nước mưa, hệ thống cống thu gom, thoát nước thải sẽ 

được dùng chung với các nhà xưởng khác theo quy hoạch của cụm nhà xưởng xây sẵn của 

Công Ty Cổ Phẩn Sản Xuất Và Thương Mại Miền Quê.  

Quy mô sử dụng đất của toàn khu nhà xưởng cho thuê của Công Ty Cổ Phẩn Sản Xuất Và 

Thương Mại Miền Quê như sau.  

Quy mô sử dụng đất của toàn khu nhà xưởng như sau: 

Bảng 8: Quy mô sử dụng đất toàn khu nhà xưởng. 

STT Quy mô sử dụng đất Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) 

1  Diện tích xây dựng 47.321,94 56,26 

2  Đường giao thông nội bộ, sân bãi 19.650,87 23,37 

3  Cây xanh, thảm cỏ* 17.132,19 20,37 

Tổng diện tích 84.105 100 

Bảng 7: Quy mô sử dụng khu đất của nhà xưởng của Công ty Cổ phần sản xuất và Thương 

mại Nam Hoa 

STT Quy mô sử dụng đất Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) 

1.  Diện tích nhà xưởng thuê 7.914,44 100 

Tổng diện tích 7.914,44 100 

Quy mô sử dụng đất của toàn Công ty và các hạng mục công trình cụ thể như sau: 

Bảng 9: Diện tích xây dựng các hạng mục công trình 

STT Các hạng mục Diện tích (m2) Ghi chú 

1  Nhà xưởng sản xuất + văn phòng 7.914,44 Hiện hữu 

2  Nhà vệ sinh (46,02) 
Hiện hữu 

(Nằm trong nhà xưởng thuê) 

3  Nhà máy nén khí (70,07) 
Hiện hữu 

(Nằm trong nhà xưởng thuê) 

4  Nhà rác nguy hại (10) 
Hiện hữu 

(Nằm trong nhà xưởng thuê) 

5  Nhà rác thông thường (15) 
Hiện hữu 

(Nằm trong nhà xưởng thuê) 

 Tổng diện tích xưởng 7.914,44  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa) 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường: 

Căn cứ: 

- Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 06/09/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ 

sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015. 

Huyện Nhơn Trạch tiếp nhận được khí thải công nghiệp với phân vùng môi trường không khí 

là vùng 2 – Áp dụng hệ số Kv=0,8. 

- Quyết định 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh về việc phân vùng 

môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên đại bàn tỉnh Đồng Nai. Sông Thị 

Vải tiếp nhận được nước thải từ KCN Nhơn Trạch VI với phân vùng môi trường áp dụng 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B.  

- Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 20/04/2022 về Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai năm 2022. KCN Nhơn Trạch III phù hợp với kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2022 

của UBND tỉnh Đồng Nai (100% các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử 

lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường). 

- Nghị định 35/2022/NĐ-CP về hạ tầng bảo vệ môi trường của KCN. 

- Văn bản số 5402/BTNMT-TCMT ngày 04/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc bổ sung một số ngành nghề vào danh mục ngành nghề thu hút đầu tư trong khu công 

nghiệp Nhơn Trạch I; 

- Giấy phép môi trường số 88/GPMT-BTNMT ngày 07/04/2023 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Phát triển đô thị công nghiệp số 2. 

Từ các căn cứ trên, nhận thấy KCN Nhơn Trạch II phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi 

trường quốc gia và quy hoạch tỉnh. 

Dự án “Nhà máy sản xuất mộc gia dụng, hàng trang trí nội thất và đồ chơi trẻ em bằng gỗ 

(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh đến an ninh trật tự, 

an toàn xã hôi) công suất 7.000 tấn sản phẩm/năm” của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương 

mại Nam Hoa được thực hiện tại Lô số 3, đường 5A Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Xã 

Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.  

Sự phù hợp của dự án với quy hoạch của KCN 

Theo GPMT đã được phê duyệt, các ngành nghề được thu hút đầu tư vào KCN bao gồm: 

- Sản xuất, sửa chữa container, rơ móc. 

- Sản xuất, lắp ráp xe máy, ô tô. 

- Chế tạo máy móc, thiết bị công cụ. 

- Chế tạo và sửa chữa cơ khí, cán thép. 

- Sản xuất đồ gỗ gia dụng, vật liệu xây dựng hoặc công nghiệp. 

- Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic (trừ chế biến mủ cao su). 

- Sản xuất các sản phẩm nhựa. 

- Sản xuất vali túi xách, yên đệm và các loại tương tự. 

- Sản xuất hàng mỹ nghệ. 
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- Sản xuất thủy tinh, gốm sứ và các sản phẩm phi kim loại. 

- Sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất đồ kim hoàn các chi tiết liên 

quan. 

- Sản xuất dụng cụ thể dục thể thao. 

- Sản xuất đồ chơi;  

- Sản xuất sứ vệ sinh. 

- Sản xuất bóng đèn, phích nước. 

- Sản xuất các thiết bị, sản phẩm chữa cháy. 

- Sản xuất, chế biến thực phẩm; đồ uống không cồn. 

- Kho chứa phân bón; kho chứa hóa chất; kho chứa thuốc bảo vệ thực vật. 

- Sản xuất các trang thiết bị điện, điện tử. 

- Sản xuất linh kiện điện, điện tử; sản xuất điện từ, máy vi tính, sản phẩm quang học. 

- Sản xuất bê tông nhựa nóng; gạch men. 

- Dệt, sợi; may quần áo; may giày. 

- Sản xuất văn phòng phẩm; sản xuất bao bì giấy và các sản phẩm từ giấy; sản xuất bao bì 

carton. 

- Sản xuất nhôm định hình, sản xuất dây, cáp điện. 

- Sản xuất chế biến gỗ; sản xuất dăm gỗ; sản xuất ván ép. 

- Sản xuất dược phẩm, thuốc thú y. 

- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng. 

- Sản xuất thuốc lá điếu; chế biến nguyên liệu thuốc lá. 

- Sản xuất săm lốp ô tô các loại. 

- Sản xuất mực in, vật liệu ngành in; cơ sở in ấn các loại. 

- Cơ sở sản xuất khí CO2, chiết nạp hóa lỏng, khí công nghiệp. 

- Cơ sở kinh doanh, chiết xuất, đóng gói dầu nhớt, dầu nhờn; cửa hàng kinh doanh xăng, 

dầu (DO). 

- Sản xuất ắc quy, pin; 

- Sản xuất hơi nước, sửa chữa và bảo dưỡng nồi hơi. 

- Sản xuất giày, dép và các phụ kiện. 

- Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt. 

- Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu. 

- Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất. 

- In, sao chép bản ghi các loại. 

- Cho thuê kho bãi, nhà xưởng xây sẵn. 

- Sản xuất điện mặt trời (hệ thống điện mặt trời mái nhà) 

Dự án được thực hiện tại KCN Nhơn Trạch II với ngành nghề là sản xuất mộc gia dụng, 

hàng trang trí nội thất và đồ chơi trẻ em bằng gỗ phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của 

KCN Nhơn Trạch II (Sản xuất đồ gỗ gia dụng, vật liệu xây dựng hoặc công nghiệp). 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường: 

Cơ sở được thực hiện tại KCN Nhơn Trạch II. Về thủ tục môi trường, KCN Nhơn Trạch II 

đã được cấp các thủ tục như sau:  
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- Văn bản số 5402/BTNMT-TCMT ngày 04/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc bổ sung một số ngành nghề vào danh mục ngành nghề thu hút đầu tư trong khu công 

nghiệp Nhơn Trạch II; 

- Giấy phép môi trường số 88/GPMT-BTNMT ngày 07/04/2023 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Phát triển đô thị công nghiệp số 2. 

Khu vực cơ sở và khu vực xung quanh gồm nhiều dự án đã và đang hoạt động ổn định. 

Khu công nghiệp đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh với hệ thống thu gom nước 

mưa, thu gom nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp nhận được tất cả các nguồn thải của các cơ sở sản 

xuất. Tất cả các nhà xưởng trong khu công nghiệp đều được đấu nối trực tiếp với hệ thống 

thu gom nước mưa và nước thải, đảm bảo nguồn nước sạch và nước thải được kiểm soát chặt 

chẽ. 

Toàn bộ nước thải phát sinh của dự án sau khi được xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN 

được đấu nối vào hệ thống thoát nước tập trung của KCN Nhơn Trạch II dẫn về HTXL nước 

thải tập trung của KCN để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (Kq = Kf = 0,9). 

Hiện trạng hệ thống thoát nước của KCN Nhơn Trạch IIcó thể được tóm tắt như sau: 

1.1. Hiện trạng thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa và nước thải tách riêng. 

- Thoát ra rạch Bà Ký rồi ra sông Thị Vải theo địa hình tự nhiên. 

- Hệ thống thoát nước mưa bên ngoài khu vực cơ sở đã thực hiện hoàn chỉnh. Hệ thống 

thoát nước mưa KCN Nhơn Trạch II được thiết kế dọc theo các trục đường. Tuyến ống thu 

gom nước mưa trong toàn KCN, dẫn về rạch Bà Ký rồi ra sông Thị Vải. 

1.2. Hiện trạng thoát nước thải 

- Hệ thống thoát nước thải chung bên ngoài khu vực cơ sở đã thực hiện hoàn chỉnh, nhà 

máy chỉ cần đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN và được dẫn về trạm xử lý nước 

thải tập trung của KCN. 

- Toàn bộ nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN thoát vào rạch Bà 

Ký rồi ra sông Thị Vải. 

1.3. Hiện trạng xử lý nước thải 

- Theo lộ trình của quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 về việc phân 

vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chất 

lượng nước thải nước thải sau xử lý của KCN Nhơn Trạch II không vượt quá Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột B với hệ số Kq= 

Kf=0,9.  

- Nguồn tiếp nhận nước thải của nhà máy là HTXLNT tập trung của KCN Nhơn Trạch II 

với công suất thiết kế: 

+ Giai đoạn 1: công suất 2.000 m3/ngày.đêm; Năm hoàn thành: 2005 

+ Giai đoạn 2: công suất 4.000 m3/ngày.đêm; Năm hoàn thành: 2009 

+ Giai đoạn 3: công suất 6.000m3/ngày.đêm; Năm hoàn thành: 2015 

+ Giai đoạn 4: công suất 10.000m3/ngày.đêm; Năm hoàn thành: 2020. 
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Hình 3: Quy trình hệ thống xử lý nước thải của KCN 

Thuyết minh quy trình: 

Nước thải (sinh hoạt và sản xuất) → Mương lắng cát (B01) → Bể lắng sơ cấp (B02)→ Bể 

thu gom (B03) → tại đây nước thải chia thành 02 dòng: (1) – cụm bể XLNT 6.000 m3/ngày 

và (2) – cụm bể 4.000 m3/ngày. 

(1) → 01 bể điều hòa (T01) → 02 bể thiếu khí (B04-A/B, B05-A/B) → 04 bể hiếu khí 

MBBR (B06-A/B/C/D) → 04 bể lắng đứng (B07-A/B,B11-A/B) → Bể khử trùng dùng 

chung cho 02 cụm XLNT (B-13) → Mương đo lưu lượng dùng chung cho 02 cụm XLNT → 

Mương quan trắc tự động của Sở Tài nguyên và Môi trường → Rạch Bà Ký.  
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(2) → 01 bể điều hòa (TK-01) → 01 bể thiếu khí (TK-02) → 01 bể hiếu khí MBBR 

(TK03-A/B) → 01 bể trung gian (TK-04) → 01 bể lắng sinh học (TK-05) → 01 bể keo tụ 

(TK-06) → 01 bể tạo bông (TK-07) → 01 bể lắng hóa lý (TK-08) Bể khử trùng dùng chung 

cho 02 cụm XLNT (B-13) → Mương quan trắc tự động của Sở Tài nguyên và Môi trường → 

Rạch Bà Ký.   

Trong hệ thống XLNTTT 6.000 m3/ngày đêm, lượng bùn phát sinh từ bể chứa bùn sinh 

học B14 và bể lắng sơ cấp (cụm bể XLNT 6.000 m3/ngày đêm); bùn từ bể lắng hóa lý TK08 

và bể chứa bùn sinh học TK09 (cụm bể XLNT 4.000 m3/ngày đêm) được bơm về bể nén bùn 

TK10 để tiến hành quá trình xử lý, bùn sau khi ép được vận chuyển đến nhà phơi bùn để xử 

lý theo quy  định. 

Bảng 10: kết quả phân tích chất lượng nước thải của KCN Nhơn Trạch II 

Stt Tên thông số Đơn vị tính 

Kết quả nước thải   QCVN 

40:2011/BTNMT 

cột B, Kq=0,9; Kf= 0,9 1/2024 04/2024 

1 Nhiệt độ oC - 33 40 

2 pH  - 7,73 7,7,69 5.5-9 

3 Độ màu  Pt – Co 31 18 150 

4 TSS   mg/l 7 15 81 

5 BOD5  mgO2/l 9 16 40.5 

6 COD  mgO2/l 28 35 121.5 

7 N-NH4
+   mg/l 0,33 0,07 8.1 

8 N tổng mg/l 15,1 6,8 32.4 

9 P tổng mg/l <2 3,61 4.86 

10 Clo dư   mg/l 0,067 KPH 1.62 

11 Clorua  mg/L - 362 810 

12 Florua mg/l 3,29 1,91 8.1 

13 Tổng Phenol mg/l <0,004 KPH 0.405 

14 Fe mg/l 0,15 0,28 4.05 

15 Mn mg/l - KPH 0.81 

16 Cu mg/l - KPH 1.62 

17 Pb mg/l <0,01 KPH 0.405 
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18 Cd mg/l <0,001 KPH 0.081 

19 Ni mg/l 0,027 0,0233 0.405 

20 Zn mg/l 0,24 0,11 2.43 

21 Crom (III) mg/l 0,014 0,0032 0.81 

22 Crom (VI) mg/l <0,01 KPH 0.081 

23 Hg mg/l <0,0005 KPH 0.0081 

24 As mg/l <0,001 KPH 0.081 

25 tổng CN- mg/l <0,002 KPH 0.081 

26 
Tổng Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l <3 KPH 8.1 

27 Sulfua mg/l - KPH 0.405 

28 T. Coliform MPN/100ml 2 KPH 5000 

29 
Hàm lượng 

polychlorinated 
mg/l - KPH - 

(Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường KCN Nhơn Trạch II) 

Ghi chú 

QCVN 40:2011/BTNMT – Nước thải công nghiệp – Quy chuẩn thải, cột B với Kq=0,9 và 

Kf=0,9 (lưu lượng thải >5.000 m3/ngày). 

Nhận xét 

Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý nhận thấy: tất cả các thông số giám sát 

chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy XLNTTT đều đạt theo QCVN 40:2011/BTNMT 

với Kq=0,9; Kf=0,9. 

KCN Nhơn Trạch II đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh HTXL nước thải với công suất 22.000 

m3/ngày.đêm. Hiện tại, đang tiếp nhận và xử lý với lưu lượng khoảng 70% tổng công suất. 

Khi dự án hoạt động, tổng lượng nước thải phát sinh của dự án là 97,4 m3/ngày. Khi dự án đi 

vào hoạt động chính thức, HTXL nước thải của KCN Nhơn Trạch vẫn đảm đảo khả năng xử 

lý lượng nước thải từ dự án 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIÊN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa tách biệt với hệ thống thoát nước thải. Hệ thống này đảm bảo 

cho quá trình thoát nước mưa của cơ sở. 

Nước mưa từ mái nhà được thu gom bằng đường ống PVC Ø114 đối với xưởng, ống PVC 

Ø90 đối với nhà xe và nước mưa trên bề mặt đường giao thông nội bộ, sân,... chảy vào cống 

BTCT D300 - 400, L= 500m bố trí xung quanh nhà xưởng. Nước mưa chảy vào hệ thống thu 

gom nước mưa của cụm nhà xưởng tại 01 hố ga nằm trên đường giao thông nội bộ của nhà 

xưởng cho thuê. 

Toạ độ 01 hố ga đấu nối nước mưa : X=1.185.934 ; Y= 409.170. 

 

Hình 7. Sơ đồ thu gom nước mưa chung của nhà xưởng 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Hệ thống thu gom nước thải được tách riêng với hệ thống thu gom nước mưa. Tổng khối 

lượng nước thải phát sinh tối đa từ cơ sở khoảng 97,4 m3/ngày được thu gom theo hệ thống 

thu gom, thoát nước thải của nhà xưởng cho thuê. 

Bảng 11: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tối đa của cơ sở  

STT 
Mục đích cấp nước 

sử dụng 

Lượng nước sử 

dụng (m3/ngày) 

Lượng nước thải 

(m3/ngày) 

1 Nước cấp cho sinh hoạt 60 60 

2 Nước cấp cho quá trình sơn 36 36 

3 Nước cấp cho vệ sinh máy móc, dụng cụ  1,4 1,4 

Tổng cộng lượng nước sử dụng tính cho ngày 

lớn nhất (không kể nước PCCC) 
97,4 97,4 

Nước mưa, nước chảy tràn 

Song chắn rác 

Hệ thống cống rãnh nội bộ 

Hố ga đấu nối nước mưa của nhà 

xưởng thuê 

KCN Long Đức 
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 (Nguồn: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa) 

- Công trình thu gom nước thải:  

+ Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh 

được về 02 bể tự hoại 3 ngăn của nhà xưởng với tổng thể tích 11,4m3 (trong đó bể tự hoại 

dưới nhà xưởng 1 có thể tích Vnx1 = 5,7 m3; bể tự hoại dưới nhà xưởng 2 có thể tích Vnx2 = 

5,7 m3) để xử lý sơ bộ nước thải. (Đính kèm bảng vẽ) 

+ Đối với nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất được thu gom bằng hệ thống uPVC 

Ø200 sau đó bàn giao cho đơn vị thu gom chất thải có chức năng. 

- Công trình thoát nước thải:  

+ Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại sau xử lý sơ bộ theo hệ thống thoát nước của nhà 

xưởng thuê uPVC Ø200, L=55m đấu nối với hệ thống thoát nước thải của nhà xưởng cho thuê 

tại 01 hố ga trên đường giao thông nội bộ tại 01 địa điểm X= 1.185.932; Y= 409.164.  

+ Hệ thống thoát nước thải của nhà xưởng cho thuê đã được đầu tư thực hiện hoàn chỉnh, 

chủ đầu tư chỉ cần đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của nhà xưởng cho thuê. Nước thải  

Sơ đồ công nghệ hệ thống thoát nước thải của công ty như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8. Phương án thu gom và xử lý nước thải của toàn nhà má 

Nước thải từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại 

Nam Hoa sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của đơn vị cho thuê, là Công ty 

TNHH Sản xuất - Thương mại Miền Quê.  

Sau đó, nước thải sẽ tiếp tục được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN Nhơn 

Trạch II. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Miền Quê chịu trách nhiệm chất lượng nước 

thải phát sinh từ dự án và thực hiện việc đấu nối. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại 

Miền Quê đã ký hợp đồng xử lý nước thải số 32/HĐNT-SDV-NT ngày 01/06/2012 với đơn 

vị quản lý hạ tầng của KCN Nhơn Trạch II là Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi để đảm bảo 

nước thải được xử lý đúng quy định. 

1.3. Xử lý nước thải 

Đối với nước thải sinh hoạt:  

Nước thải 

 từ nhà vệ sinh 

Bể tự hoại Hệ thống nước thải của 

nhà xưởng cho thuê 

Nước thải từ quá 

trình sơn và vệ sinh 

máy móc 

Thu gom CTNH 
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Nước thải sinh hoạt có thành phần ô nhiễm chính là chất hữu cơ, chất vô cơ và một phần lớn 

các vi sinh vật trong nước thải ở dạng các virus và vi khuẩn gây bệnh tả, lị, thương hàn, nếu 

thu gom và xử lý không đúng quy định sẽ ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, gây lây lan bệnh 

tật trong cộng đồng, các tác động này mang tính ngắn hạn và có thể giảm thiểu được thông qua 

các biện pháp xây dựng nhà vệ sinh tự hoại đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.  

Nguồn nước thải sinh hoạt phát sinh này nếu không được xử lý sẽ tác động trực tiếp đến 

chất lượng nguồn nước mặt khu vực dự án.  

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân bao gồm nước từ nhà vệ 

sinh, khu vực rửa tay phát sinh sẽ được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn cải tiến với tổng thể tích 

11,4 m3 sau đó đấu nối về hệ thống thu gom, thoát nước thải tập trung của đơn vị cho thuê nhà 

xưởng. 

Bể tự hoại với 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nước vào, ngăn lắng và ngăn lọc. Cặn được giữ 

lại trong ngăn chứa từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị 

phân hủy, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Quá trình 

lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất khí tạo ra trong quá trình 

phân giải CH4, CO2, H2S,... Bùn cặn đã phân hủy trong bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần 

lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn 

tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong 

ngăn lắng một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và 

thoát ra ngoài ống dẫn, ra hố ga trước khi chảy vào hệ thống thoát nước thải của công ty. Bể 

tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy kị khí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại  

Phần cặn được lưu lại phân hủy kỵ khí trong bể, phần nước theo hệ thống thoát nước đấu 

nối vào hệ thống thoát nước thải của đơn vị cho thuê. Ngoài ra, một số biện pháp sau đây sẽ 

được thực hiện: 

- Không để rơi vãi hóa chất, xăng dầu, xà phòng,... xuống bể tự hoại. Các chất này làm 

thay đổi môi trường sống của các vi sinh vật, do đó giảm hiệu quả xử lý của bể tự hoại. Biện 

pháp này sẽ giúp giảm bớt nồng độ các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng trong nước thải. 
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- Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm 

cầu), đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhưng hiệu quả xử lý tương đối cao. 

Đối với nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn sơn và vệ sinh 

máy móc có thành phần nước thải này thường chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ (các chất 

rắn lơ lửng (TSS), sơn). Nước thải được thu gom và ban giao cho đơn vị thu gom chất thải 

nguy hại có chức năng. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất 

✓ Biện pháp giảm thiểu chung 

Dựa trên tính chất tương đồng, quy mô, công nghệ hoạt động của nhà máy hiện hữu, công ty 

đã, đang và sẽ thực hiện áp dụng các biện pháp khống chế giảm thiểu như sau: 

- Bố trí hợp lý các khu vực sản xuất. 

- Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, máy móc để tránh tích tụ bụi trong thời gian dài, 

ảnh hưởng đến chất lượng môi trường vệ sinh công nghiệp. 

- Vệ sinh máy móc thiết bị định kỳ để thu hồi bụi. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm giảm thiểu 

phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: quần áo bảo hộ, nón, giày, khẩu trang. Tại 

các công đoạn có sử dụng hóa chất sẽ trang bị thêm mắt kính bảo hộ, găng tay. 

✓ Công trình xử lý bụi, khí thải 

- Để giảm thiểu nguồn ô nhiễm do bụi phát sinh từ quá trình sản xuất, Công ty sẽ lắp đặt 

03 thiết bị thu hồi bụi bằng túi vải để giảm thiểu được bụi phát sinh từ công đoạn gia công gỗ. 

Bụi thu hồi từ quá trình này được lưu giữ trong kho chứa chất thải và hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy định. Quy trình công nghệ 

thu gom bụi phát sinh tại khu vực gia công gỗ và chà nhám sơn UV như sau: 
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Hình 10. Quy trình công nghệ của HTXL bụi gỗ 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

+ Bụi từ công đoạn gia công, chà nhám được thu hồi tại chỗ bằng chụp hút theo đường 

ống dẫn về hệ thống lọc bụi túi vải. Dưới tác dụng của quạt hút ly tâm với công suất lớn, bụi từ 

nguồn phát sinh sẽ bị hút vào hệ thống ống nhánh rồi qua hệ thống ống chính vào hệ thống xử 

lý bụi. Bụi sẽ được quạt hút và đẩy vào trong thiết bị lọc filter (Thiết bị lọc dạng túi vải đặt bên 

ngoài nhà xưởng, túi được đặt trong buồng kín tránh được nước mưa làm ướt túi dẫn đến dính 

bết bụi, giảm hiệu quả lọc. Túi vải bằng sợi PE chống tĩnh điện, có tuổi thọ khá cao) sau khi, đi 

qua filter không khí đã hết bụi và được xả ra ngoài. Khi dòng không khí chứa bụi mịn đi qua 

lớp vải lọc, bụi mịn sẽ bị giữ lại trên vải lọc bám vào thành từng lớp còn không khí sạch sẽ đi 

qua lớp vải lọc. Bụi được rũ khỏi túi theo chu kỳ nhất định bằng khí nén gắn trên filter và rơi 

xuống đáy thiết bị để bộ phận vận chuyển (vít tải/xích tải) gom lại, xả xuống đường ống vận 

chuyển qua van xoay. Hiệu quả xử lý bụi bằng lọc bụi filter tùy thuộc vào cấu tạo của vải lọc 

có thể đạt 90 – 95% kể cả bụi có kích thước từ 5 - 10µm. 

+ Lượng bụi được giữ lại sau khi qua hệ thống xử lý được thu gom cho vào buồng chứa 

bụi, sau đó lượng bụi này được Chủ dự án giao cho đơn vị có chức năng thu gom với tần suất 1 

tuần/lần và tần suất thay túi vải 6 tháng/lần. 

Bụi 

Chụp hút 

Hệ thống đường ống 

Hệ thống lọc bụi túi vải 

Quạt hút 

Ống khói 

Hệ thống thu hồi bụi 

Không khí sạch 

Bụi 

Xử lý theo quy định 
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Bảng 12: Thông số kỹ thuật của thiết bị thu hồi bụi bằng túi vải tại công đoạn gia công gỗ và 

công đoạn chà nhám 

Thông số kỹ thuật 
Thiết bị lọc bụi túi vải 

HT1 HT2 HT3 

Lưu lượng  48.000 m3/h 96.000 m3/h 96.000 m3/h 

Vật liệu Thép mạ kẽm Thép mạ kẽm Thép mạ kẽm 

Đường kính ống hút Ø100 – Ø700 Ø100 – Ø700 Ø100 – Ø700 

Kích thước 5,4m × 2,4m × 

7,3m 

6,56m × 2,56m × 

9,8m 

6,56m × 2,56m × 

9,8m 

Công suất quạt hút 48.000 m3/h 48.000 m3/h 48.000 m3/h 

Hiệu suất lọc 90 – 95% 90 – 95% 90 – 95% 

Số lượng túi vải 286 506 506 

Chiều cao ống thải 8m 8m 8m 

Đường kính ống thải Ø700 Ø700 Ø700 

Số lượng thiết bị túi 

vải 
01 01 01 

✓ Giảm thiểu bụi của công đoạn sơn 

Trong quá trình sản xuất sẽ làm phát sinh bụi từ quá trình sơn. Nếu công nhân làm việc 

trong môi trường có nhiều hơi hóa chất thì rất có khả năng bị các bệnh nghề nghiệp như các 

bệnh về hô hấp, mắt, ngộ độc,… ảnh hưởng đến sức khỏe, năng suất lao động của công nhân. 

Để bảo vệ sức khỏe của công nhân và giảm thiểu các tác động của quá trình sơn sẽ lắp đặt hệ 

thống chụp hút tại các khu vực này. Quy trình công nghệ thu gom bụi sơn phát sinh tại khu 

vực pha sơn và sơn phủ bề mặt như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 11. Quy trình công nghệ của HTXL khí thải công đoạn sơn 

Hơi dung môi từ công đoạn phun sơn 

Màng nước 

Quạt hút 

Ống thoát khí 
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Thuyết minh quy trình 

Khí thải chứa bụi trong buồng phun sơn được hấp thụ 1 phần bởi màng nước có trong 

buồng. Nước sử dụng trong buồng phun sơn được tuần hoàn để tiết kiệm nước và định kỳ 

được thay mới 4 tuần 1 lần để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống.  

Dòng khí sau khi ra khỏi thiết bị xử lý sẽ là khí sạch đạt các tiêu chuẩn môi trường theo 

QCVN 20:2009/BTNMT. Nước thải từ quá trình hấp thụ được công ty thu gom và bàn giao 

cho đơn vị thu gom CTNH. 

Thông số kỹ thuật của tháp hấp thụ (sử dụng nước) dự kiến sẽ lắp đặt tại nhà máy như bảng 

dưới đây. 

Bảng 13: Thông số kỹ thuật của thiết bị hấp thụ hơi hóa chất bằng nước 

- Lượng nước sử dụng cho hệ thống xử lý hơi khoảng 36 m3/lần. Định kỳ 1 tháng sẽ 

thay mới 1 lần. 

2.2. Kiểm soát bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông  

Về vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải, nhà máy sẽ áp dụng các 

biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm trên gồm: 

- Kho bãi, đường giao thông nội bộ trong khuôn viên cơ sở đã được bê tông và được vệ 

sinh thường xuyên; 

- Quy định cho các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định; 

- Bảo dưỡng phương tiện theo đúng định kỳ; 

- Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hàng; 

- Bê tông hóa các tuyến đường giao thông bên trong Công ty, thường xuyên vệ sinh các 

tuyến đường. 

3. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải thông thường 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 
Thông số kỹ thuật 

1 Quạt hút 16 Cái 

- Công suất: 18,5kW 

- Điện: 3 pha 380 V 

- Lưu lượng: 3.000 m3/h. 

- Áp suất: 2200 pa. 

2 
Vật liệu hấp  

thụ: Nước 
36 m3 

- Hai tuần thay nước 1 lần, nước thải được thu gom 

và chuyển giao cho đơn vị thu gom CTNH. 

3 Ống thoát khí 16 Ống - Kích thước: Ø500; cao 6-8m, làm bằng inox 304. 

4 
Buồng phun sơn 

có màng nước 
16 Cái - Dài 5m, cao 1,1m, sâu 0,35m; vật liệu inox 201 
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Khối lượng rác sinh hoạt phát sinh khi cơ sở hoạt động tối đa là 113,6 tấn/năm. Vấn đề thu 

gom và xử lý rác sinh hoạt được thực hiện như sau: 

- Bố trí các thùng chứa chất thải sinh hoạt 120 lít tại các khu vực có phát sinh. 

- Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau khi 

thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất thải bị 

phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất thải có khả 

năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong nước hay 

dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm). 

- Các thùng này được thu gom theo lịch trình 1 lần/ngày, định kỳ sau đó chuyển thẳng 

vào thùng chứa rác thải sinh hoạt lớn 120 lít có nắp đậy đặt ở cuối nhà xưởng. Định kỳ 2 

ngày/1 lần, đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

Hiện nay công ty đã ký hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với Công ty Cổ phần Môi 

trường Sonadezi để thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định. 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường được Công ty thu gom, phân loại và lưu giữ tại 

khu vực riêng, có vách ngăn cửa kéo, sàn bê tông có diện tích 15 m2. Trong khu vực kho 

chứa bố trí các dụng cụ lưu chứa như: 

-  Bao tải 110 x 160mm dùng để chứa: cao su phế liệu, nilon giòn, Nilon dẻo, Nilon 

vụn, Silicon phế liệu. 

- Pallet gỗ/nhựa dùng đặt thùng carton phế, sắt vụn. 

- Pallet gỗ/nhựa, thùng phi nhựa, thùng phi lớn, thùng sắt nhỏ phế được thu gom, lưu 

trữ tại từng khu vực riêng trong kho chứa. 

- Lượng bùn phát sinh từ bể tự hoại (không đưa về khu vực lưu giữ chất thải) sẽ được 

Công ty thuê xe hút hầm cầu đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định với tần suất 6 

tháng/lần. 

Bảng 14: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tối đa tại nhà máy 

STT Tên chất thải  
Mã chất 

thải 

Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng 

(kg/năm) Ký hiệu 

phân loại Hiện 

hữu 
Tối đa 

1.  

Nhóm giấy: giấy 

văn phòng, bìa 

carton 

18 01 05 Rắn 150 320 TT 

2.  

Nhóm nhựa: vụn 

nhựa dư thừa, dây 

nylon, bao nylon, 

chai nước 

18 01 06 Rắn 210 260 TT 
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STT Tên chất thải  
Mã chất 

thải 

Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng 

(kg/năm) Ký hiệu 

phân loại Hiện 

hữu 
Tối đa 

3.  

Nhóm kim loại: 

phế liệu sắt, thép, 

đinh hư 

11 04 03 Rắn 352 1.000 TT 

4.  
Nhóm gỗ: gỗ vụn 11 02 02 Rắn 1720 2.100 TT 

5.  

Hộp chứa mực in 

thải (mực in văn 

phòng) 

08 02 08 Bùn 5 10 TT 

6.  Thùng phuy sắt 18 01 02 Rắn - 400  

7.  

Giẻ lau không 

nhiễm thành phần 

nguy hại 

18 01 07 Rắn - 300  

Tổng cộng 2.437 4.390 - 

- Định kỳ, công ty sẽ chuyển giao chất thải thông thường cho đơn vị thu gom hoặc khối 

lượng chất thải trong kho gần đầy. Tần suất và thời gian thu gom phụ thuộc vào khối lượng 

chất thải trong kho, đơn vị thu gom xử lý sẽ đến nhà máy thu gom khi Công ty gửi văn bản 

đến đơn vị hợp đồng yêu cầu thu gom, vận chuyển và xử lý. Công ty sẽ tăng tần suất thu gom 

khi cơ sở hoạt động để đảm bảo không có hiện tượng nhà rác bị quá tải khi công ty hoạt động 

tối đa công suât. Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thải công nghiệp thông 

thường với Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng 

quy định. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại, bảo quản chất thải 

nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp 

ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi 

trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:  

- Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa, …); 

- Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản; 

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại - dấu 

hiệu cảnh báo”. 

Bảng 15: Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh tối đa tại nhà máy  
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STT Tên chất thải 

Trạng thái 

 tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã 

CTNH 

Số lượng 

(kg/năm) 
Ký 

hiệu 

phân 

loại 
Hiện 

hữu 
Tối đa 

1 

Bóng đèn huỳnh quang 

thải và các loại thủy tinh 

hoạt tính thải 

Rắn 16 01 06 32 100 NH 

2 
Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
Rắn 17 02 03 84 200 NH 

3 
Thiết bị thải có các bộ 

phận, linh kiện điện tử 
Rắn 19 02 05 41 50 NH 

4 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 38 100 KS 

5 
Bao bì cứng thải bằng kim 

loại 
Rắn 18 01 02 54 100 KS 

6 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 
Rắn 18 01 03 36 100 KS 

7 

Chất hấp phụ, vật liệu lọc, 

giẻ lau, vải bảo vệ thải 

nhiễm thành phần nguy 

hại 

Rắn 18 02 01 112 200 KS 

8 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 6 50 NH 

9 Pin Ni-Cd thải Rắn 19 06 02 15 30 NH 

10 
Mùn cưa nhiễm thành 

phần nguy hại 
Rắn 09 01 01 - 3.000 KS 

11 Giấy nhám dính hoá chất Rắn 18 01 04 - 300 NH 

12 Mực in thải Rắn 08 02 01 - 10 NH 

13 Nước thải lẫn sơn Lỏng 08 01 04 - 7.200 KS 

Tổng cộng 418 11.440  

Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng mã CTNH đã được 

xác định, chất thải được chứa trong các thùng chứa chuyên dụng đối với từng loại chất thải 

và được tập trung chứa trong khu vực riêng trong nhà xưởng, sàn bê tông của công ty và khu 

vực chứa rác nguy hại ngoài nhà xưởng có tổng diện tích khoảng 10 m2.  
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Kho lưu giữ được bố trí có mái che và được phân chia khu vực hợp lý, tương ứng với từng 

loại chất thải. Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành. Việc thu gom, vận chuyển được thực hiện 

theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải 

nguy hại. 

Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, chủ cơ sở có kế hoạch thu gom thường 

xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần trong môi trường. 

Các cống rãnh cũng có thể là nơi tích tụ chất thải được nạo vét thường xuyên; 

- Xây dựng gờ chắn bao quanh khu vực chứa chất thải nhằm tránh tình trạng chất thải 

lỏng bên trong khu chứa rò rỉ ra ngoài hoặc nước mưa chảy vào bên trong; 

- Lập bản kê để theo dõi tình trạng lưu giữ chất thải; 

- Phân công một nhân viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý chất thải 

tại công ty;  

- Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo hợp đồng 

ký kết, Công ty sẽ tuân thủ quy định giao nhận và lưu giữ chứng từ quản lý chất thải nguy hại 

theo đúng quy định. Trường hợp chất thải tại công ty phát sinh nhiều công ty sẽ tăng tần suất 

thu gom để đảm bảo khả năng lưu chứa tại nhà máy. 

- Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở sẽ được thu gom và lưu giữ trong 

kho chất thải rắn nguy hại có mái che, định kỳ 6 tháng/lần hoặc khi lượng rác trong nhà kho 

gần đầy. Công ty sẽ tăng tần suất thu gom khi cơ sở hoạt động để đảm bảo không có hiện 

tượng nhà rác bị quá tải khi công ty hoạt động tối đa công suât.  

Hiện nay Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thải nguy hại với Công ty Cổ phần Môi 

trường Tân Thiên Thiên để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải định kỳ theo đúng quy 

định với tấn suất thu gom định kỳ là 06 tháng/lần hoặc khi rác phát sinh nhiều đột biến. 

4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Để hạn chế tiếng ồn từ các phương tiện giao thông, hoạt động sản xuất khi cơ sở vào hoạt 

động tại nhà xưởng số được khống chế bằng các phương pháp sau: 

- Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các phương tiện giao thông phục vụ cơ 

sở; 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng 

cho các phương tiện giao thông. 

5. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

5.1. Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình hoạt động tại nhà xưởng, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, 

thiết bị trong nhà máy như: máy trộn, máy nén khí chủ yếu do sự ma sát giữa các trục lăn làm 

ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Công ty đã thực hiện các biện pháp sau đây để phòng 

ngừa sự cố tai nạn lao động: 
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- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng công 

đoạn sản xuất tại xưởng sản xuất; 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân: mũ, giày, găng tay, 

khẩu trang, kính mắt bảo hộ; 

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời ứng cứu 

sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự cố, 

bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố; 

- Thành lập đội an toàn lao động HSE trong nhà máy. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng 

cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin, địa chỉ 

liên lạc khi có sự cố; 

- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức khoẻ; 

chủ cơ sở phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và nghề nghiệp cho 

phù hợp với sức khỏe của người lao động; 

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc khám 

sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại Thông tư 

19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động 

và sức khỏe người lao động. 

5.2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Tại nhà xưởng, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ được thực hiện nghiêm túc theo 

đúng Luật PCCC sửa đổi bổ sung năm 2013. Chủ đầu tư sẽ kết hợp với Công an PCCC của 

KCN để xây dựng các phương án PCCC an toàn cho Công ty và phải được phê duyệt phương 

án PCCC của cơ quan có thẩm quyền. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy được thiết kế theo 

các tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 về “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu 

cầu cho thiết kế” và TCVN 7336:2003 quy định về các yêu cầu đối với thiết kế, lắp đặt hệ 

thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt (sprinkler). 

Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ đối với khu vực lưu trữ hóa chất công ty đã thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Bố trí khu vực lưu trữ riêng biệt, có mái che, khung thép được gia cố theo yêu cầu và 

được sơn chống cháy nhằm tăng thời gian chịu lửa của cấu kiện, nền đổ bê tông, mái lợp tôn 

và thiết kế thông gió phù hợp, thông thoáng cho các loại hóa chất, tránh tình trạng tích tụ lâu 

dài hơi hóa chất tạo hỗn hợp cháy nổ; 

- Các chất lỏng có tính dễ cháy (Dầu DO, dầu nhớt máy) khi tiếp xúc trực tiếp với 

nguồn lửa nên khu vực lưu trữ được thiết kế chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng 

hóa học và không thấm chất lỏng. Tường bên ngoài chịu được lửa ít nhất là 30 phút, tất cả 

các tường đều không thấm nước, bề mặt bên trong của tường trơn nhắn, sơn chống cháy, có 

thể rửa một cách dễ dàng và không bắt bụi. 
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- Xung quanh khu vực lưu trữ được thiết kế các bờ bao quanh với chiều cao 0,2m, tránh 

hóa chất độc hại tràn đổ vào hệ thống thoát nước của công ty cũng như KCN. 

- Bố trí các biển cảnh báo, báo cháy và thiết bị chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy 

CO2, bình chữa cháy khô ACB, … 

- Hệ thống phòng chống sét được thiết kế theo các công nghệ mới nhằm đạt độ an toàn 

cao cho các hoạt động của Công ty. Hệ thống chống sét gồm kim thu sét tích cực được lắp 

đặt tại điểm cao nhất của công trình, hộp kiểm tra điện trở đất và hệ tiếp đất được thiết kế, 

lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. 

- Ngoài ra, hệ thống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt tại tất cả các phòng, khu vực 

trong toàn cơ sở. Các thiết bị báo cháy như: tủ điều khiển báo cháy, tủ hiển thị báo cháy, hệ 

thống đèn thoát hiểm, …Hệ thống chữa cháy gồm bể nước ngầm, bơm nước chữa cháy, hộp 

chữa cháy, họng tiếp nước chữa cháy, trụ nước chữa cháy ngoài trời, …. 
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- Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, công ty sẽ triển ứng phố sự cố theo sơ đồ như sau: 

Bước Lưu đồ Trách nhiệm 

1 

 

 

2 

 

Ban GH 

3 

 Ban GH 

4 
 Ban GH 

5 

 Ban GH 

6 

 BGĐ 

7 

 Ban GH 

 

- Bước 1: Sự cố khẩn cấp 

Sự cố khẩn cấp về an toàn, môi trường tại công ty bao gồm: 

- Tràn đổ hóa chất  

- Cháy, nổ: Khói,lửa và lửa từ các thiết bị, dụng cụ, bóng đè, tủ điện, bộ phận dây dẫn 

- Tai nạn lao động (ví dụ Thương tích nghiêm trọng do rơi rớt hàng, do  thao tác máy 

không phù hợp) 

- Dịch bệnh 

- Thiệt hại do bão lụt gây ra, v.v.  

- Bước 2: Lập kế hoạch chuẩn bị UPSCKC 

- Ban GH thực hiện lập kế hoạch chuẩn bị UPSCKC cho từng trường hợp cụ thể theo 

biểu mẫu “IVN-PR02-F01 Kế hoạch hoạt động năm”. 

OK 

Chưa đạt 

C
h

ư
a

 đ
ạ

t 

Sự cố khẩn cấp 

Lập kế hoạch chuẩn bị 

UPSCKC 

Lập/chỉnh sửa phương án 

UPSCKC 

 

Thực hiện 

Đánh giá 

Phê duyệt 

Lưu hồ sơ 

Đạt 
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- Trong kế hoạch này bao gồm cả trang bị các trang thiết bị chuẩn bị UPSCKC, huấn 

luyện kiến thức và diễn tập UPSCKC với tình huống thực tế. 

- Đối với kế hoạch diễn tập UPSCKC cần phối hợp với các bộ phận liên quan để đăng 

ký thời gian diễn tập phù hợp không gây ảnh hưởng tới tình hình sản xuất mà vẫn thực hiện 

đầy đủ. 

- Bước 3: Lập/chỉnh sửa phương án UPSCKC 

- Ban GH phối hợp với các đơn vị đào tạo và bộ phận liên quan và để xây dựng phương 

án ứng phó tương ứng.Trong trường hợp này cần lên kế hoạch với nhà cung cấp 

- Các phương án UPSCKC được xây dựng sát với thực tế hiện trạng khu vực có khả 

năng xảy ra sự cố. Trong quá trình xây dựng phương án UPSCKC cần chú ý đến các khía 

cạnh môi trường và các mối nguy thứ cấp có thể xảy ra trong quá trình ứng phó; cần xem xét 

lựa chọn thiết bị, phương tiện và phương pháp ứng phó phù hợp. 

- Các phương án UPSCKC được ban GH và bộ phận quản lý khu vực đó xem xét điều 

chỉnh hàng năm nếu cần thiết. 

- Bước 4: Thực hiện 

- Ban GH gửi kế hoạch chuẩn bị UPSCKC cho các bộ phận liên quan để cùng xem xét 

nội dung, tổ chức thực hiện kế hoạch. Ban GH tổ chức, quản lý theo dõi thực hiện của các bộ 

phận liên quan. Đồng thời lập “IVN-GH-PR04-F01 Biên bản đánh giá sau diễn tập ứng phó 

sự cố khẩn cấp”. 

- Bước 5 & 6: Đánh giá và phê duyệt 

- Ban GH tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch chuẩn bị UPSCKC , lập và 

cải tiến các phương án,tình trạng đào tạo. 

- Trong đó đặc biệt về diễn tập UPSCKC, bộ phận GH đánh giá kết quả thực hiện diễn 

tập UPSCKC sau khi thực hiện của các bộ phận liên quan. Xem xét quá trình thực hiện có 

đảm bảo đúng theo phương án đưa ra ban đầu và có phù hợp thực tế hay không theo IVH-

GH-PR04-F01 Biên bản đánh giá sau diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp”. Trong trường hợp 

nội dung thực hiện không đảm bảo theo phương án UPSCKC thì ban GH có thể đưa ra góp ý, 

lời khuyên trong buổi diễn tập hoặc có thể yêu cầu diễn tập lại nếu kết quả thực hiện quá 

kém. 

- Các sự cố khẩn cấp được định ra (tình huống giả định) và kết quả thực hiện đào tạo 

chuẩn bị UPSCKC được trình lên Ban giám đốc xem xét và phê duyệt, yêu cầu điều chỉnh 

nếu có sự không hợp hoặc thiếu sót. Nếu kết quả thực hiện không thay đổi thì định kỳ hàng 

năm tiến hành lập kế hoạch và thực hiện UPSCKC như phương án đã đề ra. 

- Bước 7: Lưu hồ sơ 

- Khi kết thúc việc thực hiện kế hoạch UPSCKC bộ phận GH tập hợp hồ sơ liên quan và 

lưu trữ 

5.3. Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu 

Để phòng chống và ứng cứu sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu tại nhà xưởng, Chủ đầu tư phối 

hợp cùng với các cơ quan chức năng PCCC giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ 
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thuật tại kho chứa, lập phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố. Đồng thời, chủ cơ sở sẽ thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố như sau: 

- Lưu trữ nguyên nhiên liệu dạng lỏng với khối lượng ít nhất (đủ dùng, lượng dự phòng 

khoảng 10 – 15% lượng cần dùng); 

- Bảo quản nguyên liệu, nhiên liệu trong các thiết bị chuyên dụng, các thùng chứa phải 

đậy kín, đặt nơi khô ráo, thông thoáng; 

- Trong khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, treo biển cấm không được hút thuốc, 

không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa; 

- Tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn hóa chất của Nhà nước, bảo vệ môi trường 

phòng chống tràn hóa chất trong quá trình bảo quản, tồn chứa, vận hành và sử dụng; 

- Vận chuyển bình chứa, thùng chứa đúng cách (di chuyển bình ở tư thế đứng, không 

lăn tròn, hạn chế rung động mạnh), tuyệt đối không được dùng bình chứa, thùng chứa vào 

các mục đích khác; 

- Khu vực sử dụng hoá chất được bố trí riêng biệt, trong phòng kín trang bị chụp hút để 

hút hơi hoá chất phát sinh nhằm hạn chế ảnh hưởng của hơi hoá chất ra môi trường xung 

quanh. 

- Thường xuyên kiểm tra định kỳ bình chứa và kho chứa; 

- Tuân thủ và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ; 

- Tổ chức nhân sự cho kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố. 
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Sau khi khắc phục xong 

sự cố 

THÔNG BÁO 

- Cho mọi người gần 

khu vực xảy ra sự cố 

- Thông báo cho Đội 

trưởng 

- Thông báo ngừng hoạt 

động khu vực xảy ra sự 

cố.HC keo tụ 

PHÁT HIỆN SỰ CỐ 

- Vị trí? 

- Mức độ rò rỉ? 

- Nguyên nhân? 

- Người bị thương? 

- … 

ĐỘI TRƯỞNG 

 

Điều hành Đội ứng phó 

sự cố, tiến hành cấc biện 

pháp cấn thiết để ứng phó 

sự cố 

ĐỘI ỨNG PHÓ SỰ 

CỐ 

- Trang bị các trang 

thiết bị BHLĐ ứng phó 

sự cố hóa chất. 

- Sơ tán con người, tài 

sản cần thiết. 

- Cấp cứu nạn nhân do 

sự cố hóa chất gây ra.  

- Cô lập hiện trường 

xảy ra sự cố hóa chất 

- Khắc phục tại nguồn 

sự cố rò rỉ (Khống chế 

không cho cháy lan - 

Nếu có phát sinh đám 

cháy) 

- Tùy vào sự cố và đặc 

tính của hóa chất gây ra 

sự cố mà sử dụng các 

thiết bị ứng phó sự cố 

phù hợp để xử lý sự cố. 

- Có biện pháp thu gom 

chất thải nguy hại và 

khắc phục hậu quả sau 

sự cố thích hợp.  

KIỂM TRA, ĐÁNH 

GIÁ 

Công ty kiểm tra đánh 

giá mức độ ô nhiễm khu 

vực xảy ra sự cố.HC 

chỉnh pH 

BÁO CÁO 

 

Báo cáo lãnh đạo về 

tình hình sự cố  

BAN CHỈ HUY 

CƠ QUAN CHỨC NĂNG 

 

- Sở Công thương 

- Sở Tài nguyên môi trường 

- sở CS PCCC tỉnh 

- UBND xã  

- Bệnh viện 

- Các lực lượng tiếp ứng khác. 

 

 

 

 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

Sự cố ngoài tầm kiểm 

soát 
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Hình 12. Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ  

Thao xử lý tràn đồ được thực hiện như sau: 

Bước Diễn giải 

Bước 1 

Thông tin 

- Đối với các nhân viên khi phát hiện có đổ tràn đổ hóa chất. Thông báo 

sự việc cho quản lý hoặc nhân viên quản lý HSE dựa theo bảng 

Hướng dẫn ứng phó sự cố khẩn cấp được treo tại tất cả các khu vực. 

IVN-GH-W02-AP01 Đối ứng liên lạc khẩn cấp  

- Đối với nhân viên phụ trách HSE: thực hiện Bước 2 

- Trường hợp hóa chất rò rỉ ra ngoài môi trường (cống thoát nước mưa): 

liên hệ BQL KCN 

Bước 2 

Sử dụng phương 

tiện bảo hộ lao 

động cá nhân 

- Mang bảo hộ lao động cá nhân gồm kính, găng tay su,ủng khẩu trang 

than hoạt tính. 

Bước 3 

Xử lý tràn đổ hóa 

chất 

Sử dụng phương tiện ứng phó xử lý đổ tràn hóa chất:  

- Sử dụng cát/ vòng vải để bao quanh khu vực đổ tran 

- Sử dụng vật liệu thấm hóa chất (cát, vải, tấm thấm hút chuyên dụng, …) 

để thấm hút hóa chất 

- Thiết bị thu gom: Xẻng, chổi quét, thùng rác để thu gom, bỏ vào thùng 

Chất thải nguy hại  

- Vệ sinh khu vực đổ tràn bằng cách sử dụng vải lau và thải bỏ như chất 

thải nguy hại. 

Lưu ý 

Xử lý sự cố 

 

- Tắt các nguồn nhiệt, nguồn lửa (nếu có) gần khu vực đổ tràn với bán 

kính 25m 

- Không để hóa chất chảy vào hệ thống nước mưa, cống, rãnh 

5.4. Phòng chống sự cố hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường ngừng hoạt động  

Tại nhà xưởng, để phòng chống các sự cố có liên quan đến hệ thống khống chế ô nhiễm 

môi trường ngừng hoạt động như hệ thống giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước thải, hệ 

thống thoát nước mưa, nước thải, … thực hiện các biện pháp sau: 

- Phân công 1 nhân viên có chuyên môn để vận hành, kiểm tra hệ thống khống chế ô 

nhiễm. 

- Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục công trình 

khống chế ô nhiễm. 

- Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống khống chế ô 

nhiễm để kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra. 
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- Đối với bể tự hoại: Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể, tránh tình trạng tắc 

nghẽn bồn cầu (phải thông bồn cầu và đường ống dẫn), tắc đường ống thoát khí bể tự hoại 

gây mùi hôi (phải thông ống dẫn khí). Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

- Đối với các sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước: thường xuyên kiểm tra các mối 

nối, van khóa trên các hệ thống cấp thoát nước để phát hiện sớm các sự cố. 

- Đối với khí thải: Kiểm tra và khắc phục sự cố theo hướng dẫn của đơn vị có chuyên 

môn (Đơn vị thiết kế hoặc đơn vị thi công có chức năng tương đương). Nếu HTXL vẫn chưa 

vận hành bình thường thì dừng hệ thống và chuyển sản xuất tương ứng, báo cáo cho người có 

trách nhiệm nếu có sự cố nghiêm trọng (HTXL không hoạt động, hoạt động yếu,...). Đồng 

thời liên hệ nhà cung cấp thiết bị hoặc các đơn vị có chức năng tư vấn, thiết kế, thi công 

HTXL để trao đổi phương án khắc phục. 

- Trồng cây xanh, thảm cỏ đạt tỷ lệ 20% tổng diện tích đất sử dụng để tạo mỹ quan cho 

công ty cũng như điều hòa các yếu tố vi khí hậu, hạn chế ô nhiễm môi trường. 

6. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường:  

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa đã được UBND xã Phú Hội trả lời 

bằng Văn bản số 85/UBND ngày 19/06/2023 của UBND xã Phú Hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký 

môi trường của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa tại Lô số 3, đường 5A 

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Trong quá trình 

hoạt động, Công ty có thay đổi nội dung so với hồ sơ môi trường đã được cấp. Nội dung thay 

đổi như sau: 

STT Nội dung Hồ sơ môi trường Nội dung thay đổi Ghi chú 

1 
Sản 

phẩm 

Đồ chơi trẻ em (gia 

công) 

Hàng mộc gia dụng 

Hàng trang trí nội thất 

Đồ chơi trẻ em 

Sản phẩm được mở 

rộng thêm các loại như 

hàng mộc gia dụng và 

hàng trang trí nội thất, 

ngoài đồ chơi trẻ em. 

2 

Công 

suất sản 

xuất 

5.000 tấn sản 

phẩm/năm 
7.000 tấn sản phẩm/năm 

Công suất sản xuất tăng 

từ 5.000 tấn lên 7.000 

tấn sản phẩm/năm, đáp 

ứng nhu cầu thị trường. 

3 
Quy trình 

sản xuất 

Nhận mẫu → Phát 

triển mẫu → Chuẩn 

bị NPL → Công 

đoạn 1: lắp ráp → 

Công đoạn 2: kiểm 

tra sản phẩm sau lắp 

ráp → Công đoạn 3: 

Nhận mẫu → Phát triển 

mẫu → Chuẩn bị NPL → 

Công đoạn 1: Cắt, rong, 

bào, ghé, chà nhám → 

Công đoạn 3: Cắt, phay, 

bo, lọng, khoan, lắp ráp, 

chà nhám → Công đoạn: 

Quy trình sản xuất được 

bổ sung thêm các công 

đoạn chi tiết như cắt, 

phay, bo, lọng, khoan, 

chà nhám, và sơn, in 

nhằm tăng tính hoàn 

thiện và chất lượng sản 
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STT Nội dung Hồ sơ môi trường Nội dung thay đổi Ghi chú 

Đóng gói bao bì sản 

phẩm → Công đoạn 

4: Kiểm tra sản 

phẩm sau đóng gói 

bao bì → Lưu kho 

→ Khách hàng 

sơn, in → Công đoạn 4: 

lắp ráp → Công đoạn 5: 

kiểm tra sản phẩm sau lắp 

ráp → Công đoạn 6: Đóng 

gói bao bì sản phẩm → 

Công đoạn 7: Kiểm tra 

sản phẩm sau đóng gói 

bao bì → Lưu kho → 

Khách hàng 

phẩm. 

3 

Công 

trình xử 

lý  

- 

Công ty sẽ lắp đặt HTXL 

với quy trình hoạt như 

sau: 

- HTXL bụi: Bụi → Màng 

lọc túi vải → Quạt hút → 

Ống thoát khí 

- HTXL sơn: Bụi sơn → 

Màng nước → Quạt hút 

→ Ống thoát khí 

Công ty bổ sung hệ 

thống xử lý bụi nhằm 

giảm thiểu tác động môi 

trường. Quy trình xử lý 

bụi bao gồm các bước 

lọc qua màng túi vải, 

màng nước sử dụng 

quạt hút và thoát khí 

qua ống, đảm bảo 

không khí được xử lý 

trước khi thải ra môi 

trường. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: Không thuộc đối tượng phải cấp 

phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường. 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động vệ sinh cá nhân (nước từ nhà vệ sinh, 

từ khu vực rửa tay) của cán bộ công nhân viên tại Công ty khoảng 60 m3/ngày. 

+ Nguồn số 02: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình sơn khoảng 36 m3/ngày. 

+ Nguồn số 03: Nước thải sản xuất phát sinh từ vệ sinh máy móc khoảng 1,4 m3/ngày. 

- Lưu lượng nước thải đấu nối tối đa: 97,4 m3/ngày.đêm 

1.2. Dòng nước thải:  

- Dòng nước thải số 1 (tương ứng với nguồn số 01): Nước thải nguồn số 01 theo hệ 

thống thoát nước thải của nhà máy chảy ra bể tự hoại V = 69,26m3 của nhà xưởng cho thuê 

rồi đấu nối với hệ thống thu gom của khu vực nhà xưởng tại 01 hố ga tại đường giao thông 

nội bộ của nhà xưởng cho thuê, toạ độ X=1198952; Y=416362. 

1.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của 

KCN đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Nhơn Trạch II. Nước thải được thu gom về 

hệ thống thoát nước thải của nhà máy rồi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của cụm nhà 

xưởng tại 01 hố ga 

TT Thông số Đơn vị Giới hạn tiếp nhận 

1 pH – 5 – 10 

2 Màu sắc (ở pH = 7) Co-Pt 150 

3 BOD₅ (20 °C) mg/L 200 

4 COD mg/L 400 

5 Chất rắn lơ lửng mg/L 200 

6 Dầu mỡ khoáng mg/L 10 

7 Dầu mỡ động, thực vật mg/L 30 

8 Tổng Phốt-pho mg/L 8 

9 Tổng Nitơ mg/L 40 

10 Coliform MPN/100 mL 10 000 

11 Amoniac (tính theo N) mg/L 20 
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TT Thông số Đơn vị Giới hạn tiếp nhận 

12 Sulfua mg/L 1 

13 Nhiệt độ °C 32 

14 Asen (As) mg/L 0,1 

15 Thủy ngân (Hg) mg/L 0,01 

16 Chì (Pb) mg/L 0,5 

17 Cadimi (Cd) mg/L 0,01 

18 Crom VI (Cr⁶⁺) mg/L 0,1 

19 Crom III (Cr³⁺) mg/L 1 

20 Đồng (Cu) mg/L 2 

21 Kẽm (Zn) mg/L 3 

22 Niken (Ni) mg/L 0,5 

23 Mangan (Mn) mg/L 1 

24 Sắt (Fe) mg/L 5 

25 Thiếc (Sn) mg/L 1 

26 Xianua (CN⁻) mg/L 0,1 

27 Phenol mg/L 0,5 

28 Clo dư mg/L 2 

29 PCBs mg/L 0,01 

30 Hóa chất BVTV: Lân hữu cơ mg/L 1 

31 Hóa chất BVTV: Clo hữu cơ mg/L 0,1 

32 Florua (F⁻) mg/L 10 

33 Clorua (Cl⁻) mg/L 1 000 

34 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/L 0,1 

35 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/L 1 
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- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí đấu nối: 01 hố ga. 

+  Tọa độ vị trí: X=1.185.932; Y=409.164.(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

107045, múi chiếu 30). 

+ Phương thức đấu nối nước thải: tự chảy (24/24 giờ). 

+ Chế độ xả thải: liên tục 24 giờ 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sẽ 

được dẫn vệ hệ thống thu gom nước thải của nhà xưởng cho thuê. Công ty TNHH Sản xuất - 

Thương mại Miền Quê chịu trách nhiệm thực hiện việc đấu nối nước thải phát sinh từ cơ sở 

và đã ký hợp đồng xử lý nước thải số 32/HĐNT-SDV-NT ngày 01/06/2012 với đơn vị quản 

lý hạ tầng của KCN Nhơn Trạch II là Công ty Cổ phần Phát triển đô thị công nghiệp số 2. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ công đoạn gia công 1 

+ Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ công đoạn gia công 2 

+ Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ công đoạn gia công 3 

+ Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ buồng sơn 1 

+ Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ buồng sơn 2 

+ Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ buồng sơn 3 

+ Nguồn số 07: Khí thải phát sinh từ buồng sơn 4 

+ Nguồn số 08: Khí thải phát sinh từ buồng sơn 5 

+ Nguồn số 09: Khí thải phát sinh từ buồng sơn 6 

+ Nguồn số 10: Khí thải phát sinh từ buồng sơn 7 

+ Nguồn số 11: Khí thải phát sinh từ buồng sơn 8 

+ Nguồn số 12: Khí thải phát sinh từ buồng sơn 9 

+ Nguồn số 13: Khí thải phát sinh từ buồng sơn 10 

+ Nguồn số 14: Khí thải phát sinh từ buồng sơn 11 

+ Nguồn số 15: Khí thải phát sinh từ buồng sơn 12 

+ Nguồn số 16: Khí thải phát sinh từ buồng sơn 13 

+ Nguồn số 17: Khí thải phát sinh từ buồng sơn 14 

+ Nguồn số 18: Khí thải phát sinh từ buồng sơn 15 

+ Nguồn số 19: Khí thải phát sinh từ buồng sơn 16 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 192.000 m3/giờ. 

+ Nguồn số 01: Lưu lượng xả khí thải tối đa là 48.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 02: Lưu lượng xả khí thải tối đa là 48.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 03: Lưu lượng xả khí thải tối đa là 48.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 04: Lưu lượng xả khí thải tối đa 3.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 05: Lưu lượng xả khí thải tối đa 3.000 m3/giờ 
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+ Nguồn số 06: Lưu lượng xả khí thải tối đa 3.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 07: Lưu lượng xả khí thải tối đa 3.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 08: Lưu lượng xả khí thải tối đa 3.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 09: Lưu lượng xả khí thải tối đa 3.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 10: Lưu lượng xả khí thải tối đa 3.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 11: Lưu lượng xả khí thải tối đa 3.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 12: Lưu lượng xả khí thải tối đa 3.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 13: Lưu lượng xả khí thải tối đa 3.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 14: Lưu lượng xả khí thải tối đa 3.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 15: Lưu lượng xả khí thải tối đa 3.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 16: Lưu lượng xả khí thải tối đa 3.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 17: Lưu lượng xả khí thải tối đa 3.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 18: Lưu lượng xả khí thải tối đa 3.000 m3/giờ 

+ Nguồn số 19: Lưu lượng xả khí thải tối đa 3.000 m3/giờ 

+ Dòng khí thải:  

+ Dòng khí thải số 01 (từ nguồn số 01): Khí thải nguồn số 01 được thu gom chụp hút 

Ø100mm rồi dẫn bằng ống giấy bạc và ống thép Ø150mm dẫn về đường ống thoát Ø100 – 

700 thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải 300×300mm, cao 7m. 

+ Dòng khí thải số 02 (từ nguồn số 02): Khí thải nguồn số 02 được thu gom chụp hút 

Ø100mm rồi dẫn bằng ống giấy bạc và ống thép Ø150mm dẫn về đường ống thoát Ø100 – 

700 thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải 300×300mm, cao 7m. 

+ Dòng khí thải số 03 (từ nguồn số 03): Khí thải nguồn số 02 được thu gom chụp hút 

Ø100mm rồi dẫn bằng ống giấy bạc và ống thép Ø150mm dẫn về đường ống thoát Ø100 – 

700  thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải 300×300mm, cao 7m. 

+ Dòng khí thải số 04 (từ nguồn số 04): Khí thải nguồn số 03 được thu gom chụp hút 

Ø100mm rồi dẫn bằng ống giấy bạc và ống thép Ø150mm dẫn về đường ống thoát Ø100 – 

700 thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải 300×300mm, cao 7m. 

+ Dòng khí thải số 05 (từ nguồn số 05): Khí thải nguồn số 04 được thu gom chụp hút 

thoát thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải Ø600, cao 12m. 

+ Dòng khí thải số 06 (từ nguồn số 06): Khí thải nguồn số 05 được thu gom chụp hút 

thoát thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải Ø600, cao 12m. 

+ Dòng khí thải số 07 (từ nguồn số 07): Khí thải nguồn số 06 được thu gom chụp hút 

thoát thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải Ø600, cao 12m. 

+ Dòng khí thải số 08 (từ nguồn số 08): Khí thải nguồn số 07 được thu gom chụp hút 

thoát thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải Ø600, cao 12m. 

+ Dòng khí thải số 09 (từ nguồn số 09): Khí thải nguồn số 08 được thu gom chụp hút 

thoát thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải Ø600, cao 12m. 
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+ Dòng khí thải số 10 (từ nguồn số 10): Khí thải nguồn số 09 được thu gom chụp hút 

thoát thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải Ø600, cao 12m. 

+ Dòng khí thải số 11 (từ nguồn số 11): Khí thải nguồn số 10 được thu gom chụp hút 

thoát thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải Ø600, cao 12m. 

+ Dòng khí thải số 12 (từ nguồn số 12): Khí thải nguồn số 11 được thu gom chụp hút 

thoát thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải Ø600, cao 12m. 

+ Dòng khí thải số 13 (từ nguồn số 13): Khí thải nguồn số 12 được thu gom chụp hút 

thoát thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải Ø600, cao 12m. 

+ Dòng khí thải số 14 (từ nguồn số 14): Khí thải nguồn số 13 được thu gom chụp hút 

thoát thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải Ø600, cao 12m. 

+ Dòng khí thải số 15 (từ nguồn số 15): Khí thải nguồn số 14 được thu gom chụp hút 

thoát thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải Ø600, cao 12m. 

+ Dòng khí thải số 16 (từ nguồn số 16): Khí thải nguồn số 14 được thu gom chụp hút 

thoát thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải Ø600, cao 12m. 

+ Dòng khí thải số 17 (từ nguồn số 17): Khí thải nguồn số 14 được thu gom chụp hút 

thoát thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải Ø600, cao 12m. 

+ Dòng khí thải số 18 (từ nguồn số 18): Khí thải nguồn số 14 được thu gom chụp hút 

thoát thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải Ø600, cao 12m. 

+ Dòng khí thải số 19 (từ nguồn số 19): Khí thải nguồn số 14 được thu gom chụp hút 

thoát thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí thải Ø600, cao 12m. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:  Chất 

lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí đáp ứng yêu cầu về bảo về môi trường 

và QCVN 19:2024/BTNMT, Cột C – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, 

cụ thể như sau: 

STT 
Thông 

số 

Đơn vị 

tính  

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự động 

liên tục 

QCVN 

19:2024/ 

BTNMT, Cột 

C 

I Dòng khí thải số 01, 02, 03 

 Thuộc trường hợp 

quan trắc tự động và 

liên tục. 

Không thuộc trường 

hợp quan trắc tự động 

và liên tục. 

1  
Lưu 

lượng 
m3/giờ - 

2  Bụi mg/Nm3 ≤ 100 

II Dòng khí thải số 04 đến 19 

3  
Lưu 

lượng 
m3/giờ - 
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STT 
Thông 

số 

Đơn vị 

tính  

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự động 

liên tục 

QCVN 

19:2024/ 

BTNMT, Cột 

C 

4  Bụi mg/Nm3 ≤ 50 

5  

Hợp chất 

hữu 

cơ dễ 

bay hơi 

mg/Nm3 ≤ 100 

- Vị trí, phương thức xả khí thải:  

+ Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên nhà máy sản xuất tại KCN Nhơn Trạch II. 

+ Toạ độ, vị trí xả khí thải: 

▪ Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 01), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1186112; Y = 409146; 

▪ Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 02), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1186116; Y = 409167 

▪ Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 03), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1186117; Y = 409170 

▪ Dòng khí thải số 04: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 04), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1186053; Y = 409198 

▪ Dòng khí thải số 05: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 05), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1185984; Y = 409181 

▪ Dòng khí thải số 06: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 06), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1185986; Y = 409181 

▪ Dòng khí thải số 07: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 07), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1185989; Y = 409180 

▪ Dòng khí thải số 08: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 08), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1185992; Y = 409180 

▪ Dòng khí thải số 09: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 09), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1185998; Y = 409178 

▪ Dòng khí thải số 10: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 10), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1186001; Y = 409178 

▪ Dòng khí thải số 11: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 11), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1186003; Y = 409177 

▪ Dòng khí thải số 12: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 12), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1186004; Y = 409177 
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▪ Dòng khí thải số 13: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 13), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1186006; Y = 409177 

▪ Dòng khí thải số 14: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 14), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1186008; Y = 409177 

▪ Dòng khí thải số 15: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 15), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1186001; Y = 409159 

▪ Dòng khí thải số 16: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 16), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1186012; Y = 409134 

▪ Dòng khí thải số 17: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 17), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1186011; Y = 409200 

▪ Dòng khí thải số 18: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 18), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1186011; Y = 409200 

▪ Dòng khí thải số 19: Tương ứng với ống thoát khí (nguồn số 19), toạ độ ví trí xả khí 

thải: X = 1186011; Y = 409200 

 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

- Phương thức xả khí thải: 

▪ Dòng khí thải số 01: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø300mm cao 7m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 02: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø300mm cao 7m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 03: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø300mm cao 7m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 04: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø600mm cao 12m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 05: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø600mm cao 12m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 06: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø600mm cao 12m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 07: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø600mm cao 12m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 08: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø600mm cao 12m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 09: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø600mm cao 12m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 10: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø600mm cao 12m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 11: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø600mm cao 12m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 
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▪ Dòng khí thải số 12: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø600mm cao 12m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 13: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø600mm cao 12m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 14: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø600mm cao 12m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 15: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø600mm cao 12m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 16: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø600mm cao 12m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 17: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø600mm cao 12m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 18: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø600mm cao 12m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

▪ Dòng khí thải số 19: Bụi, khí thải được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí 

Ø600mm cao 12m, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn:  

- Nguồn phát sinh: 

+ Nguốn số 01: từ quá trình hoạt động của máy sấy. Tọa độ vị trí: X= 1.186.048; 

Y=409.152; 

+ Nguốn số 02: từ quá trình hoạt động của khu vực gia công gỗ. Tọa độ vị trí: X= 

1.186.050; Y=409.179; 

+ Nguốn số 03: từ quá trình hoạt động của HTXL khí thải. Tọa độ vị trí: X= 1.185995; 

Y=409.192; 

+ Nguốn số 04: từ quá trình hoạt động của khu vực sơn. Tọa độ vị trí: X= 1.186.114; 

Y=409.167; 

 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30) 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, QCVN 24:2016/BYT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, 

cụ thể như sau: 

➢ Tiếng ồn: 

STT 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
QCVN 24:2016/BYT 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ 

đến 21 

giờ 

Từ 21 

giờ đến 6 

giờ 

Thời gian tiếp 

xúc với tiếng 

ồn 

Giới hạn cho 

phép mức áp 

suất âm tương 
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(dBA) (dBA) (giờ) đương (Laeq) - 

dBA 

1 70 55 8 85 - 

Khu vực  

thông 

thường 

➢ Độ rung: 

STT 

QCVN 27:2010/BTNMT 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dB) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dB) 

1 70 60 - 

Khu vực  

thông 

thường 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn:  

a) Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường xuyên: 

STT Tên chất thải 

Trạng thái 

 tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã 

CTNH 

Số lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 

Bóng đèn huỳnh quang thải 

và các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 

Rắn 16 01 06 100 NH 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Rắn 17 02 03 200 NH 

3 
Thiết bị thải có các bộ phận, 

linh kiện điện tử 
Rắn 19 02 05 50 NH 

4 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 100 KS 

5 
Bao bì cứng thải bằng kim 

loại 
Rắn 18 01 02 100 KS 

6 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 18 01 03 100 KS 

7 

Chất hấp phụ, vật liệu lọc, 

giẻ lau, vải bảo vệ thải nhiễm 

thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 200 KS 

8 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 50 NH 
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STT Tên chất thải 

Trạng thái 

 tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã 

CTNH 

Số lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân 

loại 

9 Pin Ni-Cd thải Rắn 19 06 02 30 NH 

10 
Mùn cưa nhiễm thành phần 

nguy hại 
Rắn 09 01 01 3.000 KS 

11 Giấy nhám dính hoá chất Rắn 18 01 04 300 NH 

12 Mực in thải Rắn 08 02 01 10 NH 

13 Nước thải lẫn sơn Lỏng 08 01 04 7.200 KS 

Tổng cộng 11.440  

- Khối lượng phát sinh dự kiến: 4.240 kg/năm. 

- Thiết bị lưu chứa: thùng nhựa, can nhựa, phuy sắt. 

- Khu vực lưu chứa bên trong xưởng: Diện tích khu vực lưu chứa: 15 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: tường bao xung quanh, nền bê tông. 

Khu vực chứa chất thải có trang bị bình chữa cháy, vật liệu hấp thụ (cát khô, xẻng), chất thải 

lỏng được chứa trong các thiết bị kín đặt trong thùng nhựa để tránh rò rỉ, tràn đổ. 

Công trình lưu giữ chất thải nguy hại đáp ứng theo hướng dẫn tại Điều 35, Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Khối lượng, chủng loại chất thải thông thường phát sinh thường xuyên: 

STT Tên chất thải  
Mã chất 

thải 

Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

1.  
Nhóm giấy: giấy văn 

phòng, bìa carton 
18 01 05 Rắn 320 TT 

2.  

Nhóm nhựa: vụn 

nhựa dư thừa, dây 

nylon, bao nylon, 

chai nước 

18 01 06 Rắn 260 TT 

3.  
Nhóm kim loại: phế 

liệu sắt, thép, đinh hư 
11 04 03 Rắn 1.000 TT 

4.  
Nhóm gỗ: gỗ vụn 11 02 02 Rắn 2.100 TT 

5.  
Hộp chứa mực in thải 

(mực in văn phòng) 
08 02 08 Bùn 10 TT 
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STT Tên chất thải  
Mã chất 

thải 

Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

6.  Thùng phuy sắt 18 01 02 Rắn 400  

7.  
Giẻ lau không nhiễm 

thành phần nguy hại 
18 01 07 Rắn 300  

Tổng cộng 4.390 - 

- Khối lượng phát sinh dự kiến: 4.390 kg/năm. 

- Thiết bị lưu chứa: thùng nhựa, can nhựa, phuy sắt. 

- Khu vực lưu chứa bên trong xưởng: Diện tích khu vực lưu chứa: 15m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: tường bao xung quanh, nền bê tông. 

Kho lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn 

Công trình lưu giữ chất thải thông thường đáp ứng theo hướng dẫn tại Điều 35, Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

c) Khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt phát sinh thường xuyên: 

- Khối lương phát sinh dự kiến: 113.600 kg/năm. 

TT Tên chất thải 
Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) 

1 

CTRSH bao gồm: các chất hữu cơ như vỏ trái cây, thực 

phẩm thừa, túi nylon, lon, chai, các vật dụng cá nhân hư 

hỏng 

113.600 

Tổng khối lượng 113.600 

Khu vực lưu chứa bên trong xưởng: Diện tích khu vực lưu chứa: 10m2. 

Bố trí các thùng nhựa có nắp đậy, dung tích chứa 20 lít đặt tại các khu vực nhà vệ sinh, văn 

phòng làm việc và thùng nhựa có nắp đậy dung tích 120 lít đặt phía cuối nhà xưởng. 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường:  

Theo nội dung đăng ký môi trường của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam 

Hoa, Công ty không cần thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, tuy nhiên để đảm bảo chất 

thải phát sinh đạt tiêu chuẩn môi trường, Công ty vẫn thực hiện lấy mẫu quan trắc định kỳ 

hằng năm và lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường nộp về các cơ quan nhà nước theo đúng 

quy định. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: không thuộc trường hợp quan 

trắc 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải: không thuộc trường hợp quan trắc 

tốt, ổn định. 

4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Thống kê khối lượng chất thải rắn sinh hoạt  

TT CTRSH 

Khối lượng 

(Năm 2024) 

(tấn/năm) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận CTRSH 

Khối lượng 

năm gần nhất 

(Năm 2023) 

(tấn/năm) 

1 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

như hoa quả, trái cây, thực phẩm 

dư thừa, bình lọ thuỷ tinh, hộp 

sữa, bao bì bánh kẹo, nylon,... 

 

Công ty Cổ 

phần Môi 

trường 

Sonadezi 

 

Tổng cộng  -  

Thống kê khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường  

TT Nhóm CTRCNTT 

Số lượng 

(Năm 

2024) 

(kg/năm) 

Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận 

CTRCNTT 

Khối lượng 

năm gần 

nhất 

(Năm 2023) 

(kg/năm) 

1 

Tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu, 

nhiên liệu cho ngành sản xuất khác 

(chuyển giao cho tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận) 

 
Công ty CP Môi 

trường Xanh VN 
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TT Nhóm CTRCNTT 

Số lượng 

(Năm 

2024) 

(kg/năm) 

Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận 

CTRCNTT 

Khối lượng 

năm gần 

nhất 

(Năm 2023) 

(kg/năm) 

2 
Sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, 

nhiên liệu cho quá trình sản xuất 
Không có - Không có 

3 Chất thải phải xử lý Không có - Không có 

Tổng cộng  -  

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024) 

Thống kê khối lượng chất thải nguy hại 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Số lượng 

(Năm 2024) 

(kg/năm) 

Tổ chức, 

cá nhân 

tiếp nhận 

CTNH 

Khối lượng 

năm gần nhất  

(Năm 2023) 

(kg/năm) 

1    

Công ty 

CP Môi 

trường 

xanh VN, 

Công ty 

TNHH 

Hà Lộc 

 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Số lượng 

(Năm 2024) 

(kg/năm) 

Tổ chức, 

cá nhân 

tiếp nhận 

CTNH 

Khối lượng 

năm gần nhất  

(Năm 2023) 

(kg/năm) 

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

 Tổng khối lượng 117.002  

5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Quá trình hoạt động trong năm 2023 và năm 2024 của công ty tại KCN diễn ra hoàn toàn 

bình thường. Không có cơ quan nhà nước nào khác đến kiểm tra, thanh tra nhà máy trong vòng 

2 năm gần đây. 
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở không thuộc trường hợp 

vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai 

đoạn vận hành. 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 16: Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

STT Tên công trình 
Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

1.  HTXL khí thải công đoạn gia công 1 công suất 

48.000 m3/giờ 
Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

2.  HTXL khí thải công đoạn gia công 2 công suất 

48.000 m3/giờ 
Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

3.  HTXL khí thải công đoạn gia công 3 công suất 

48.000 m3/giờ 

Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

4.  Buồng sơn 1 công suất 3.000 m3/giờ Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

5.  buồng sơn 2 công suất 3.000 m3/giờ Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

6.  buồng sơn 3 công suất 3.000 m3/giờ Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

7.  buồng sơn 4 công suất 3.000 m3/giờ Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

8.  buồng sơn 5 công suất 3.000 m3/giờ Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

9.  buồng sơn 6 công suất 3.000 m3/giờ Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

10.  buồng sơn 7 công suất 3.000 m3/giờ Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

11.  buồng sơn 8 công suất 3.000 m3/giờ Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

12.  buồng sơn 9 công suất 3.000 m3/giờ Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

13.  buồng sơn 10 công suất 3.000 m3/giờ Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

14.  buồng sơn 11 công suất 3.000 m3/giờ Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

15.  buồng sơn 12 công suất 3.000 m3/giờ Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

16.  buồng sơn 13 công suất 3.000 m3/giờ Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

17.  buồng sơn 14 công suất 3.000 m3/giờ Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

18.  buồng sơn 15 công suất 3.000 m3/giờ Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 

19.  buồng sơn 16 công suất 3.000 m3/giờ Tháng 11/2025 Tháng 05/2026 
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- Công suất dự kiến đạt được của Dự án tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử 

nghiệm: khi kết thúc vận hành đạt 70 % công suất đã đăng ký. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đáng giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 
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Bảng 17: Kế hoạch về thời gian lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra môi trường 

Giai đoạn 

Nội 

dung  

quan 

trắc 

Thời gian quan 

trắc  

dự kiến 

Thông số  

quan trắc 

Quy chuẩn  

áp dụng 

Tần số  

quan trắc 

Thiết bị  

xử lý 

 

Vận hành thử 

nghiệm 

Khí 

thải 

- Lấy mẫu lần 1: 

Sau khi có giấy 

phép môi trường 

- Lấy mẫu lần 2: 

Sau ngày lấy mẫu 

đầu tiên 

- Lấy mẫu lần 3: 

Sau ngày lấy mẫu 

thứ hại 

Lưu 

lượng, bụi 

QCVN 19:2024/ BTNMT, 

Cột C 

Lấy mẫu 3 ngày 

liên tục 1 

lần/ngày. 

HTXL khí thải công đoạn gia 

công 1 công suất 48.000 m3/giờ 

HTXL khí thải công đoạn gia 

công 2 công suất 48.000 m3/giờ 

HTXL khí thải công đoạn gia 

công 3 công suất 48.000 m3/giờ 

Buồng sơn 1 công suất 3.000 

m3/giờ 

buồng sơn 2 công suất 3.000 

m3/giờ 

buồng sơn 3 công suất 3.000 

m3/giờ 

buồng sơn 4 công suất 3.000 

m3/giờ 

buồng sơn 5 công suất 3.000 

m3/giờ 

buồng sơn 6 công suất 3.000 
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Giai đoạn 

Nội 

dung  

quan 

trắc 

Thời gian quan 

trắc  

dự kiến 

Thông số  

quan trắc 

Quy chuẩn  

áp dụng 

Tần số  

quan trắc 

Thiết bị  

xử lý 

m3/giờ 

buồng sơn 7 công suất 3.000 

m3/giờ 

buồng sơn 8 công suất 3.000 

m3/giờ 

buồng sơn 9 công suất 3.000 

m3/giờ 

buồng sơn 10 công suất 3.000 

m3/giờ 

buồng sơn 11 công suất 3.000 

m3/giờ 

buồng sơn 12 công suất 3.000 

m3/giờ 

buồng sơn 13 công suất 3.000 

m3/giờ 

buồng sơn 14 công suất 3.000 

m3/giờ 

buồng sơn 15 công suất 3.000 

m3/giờ 
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Giai đoạn 

Nội 

dung  

quan 

trắc 

Thời gian quan 

trắc  

dự kiến 

Thông số  

quan trắc 

Quy chuẩn  

áp dụng 

Tần số  

quan trắc 

Thiết bị  

xử lý 

buồng sơn 16 công suất 3.000 

m3/giờ 
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1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp thực hiện: Công ty sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng để tiến hành việc lấy mẫu 

và phân tích trong quá trình vận hành thử nghiệm của cơ sở 

2. Chương trình quan trắc chất thải 

Bảng 18: Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thương mại và vận hành thử 

nghiệm 

Nội 

dung 

giám 

sát 

Vị trí giám sát/lấy mẫu giám 

sát 

Tần suất 

giám sát 

Thông số 

giám sát 

Tiêu chuẩn so sánh/ 

Quy định áp dụng 

Khí 

thải 

01 ống khí thải sau HTXL khí 

thải công đoạn gia công 1 

06 

tháng/lần 

Lưu lượng, 

bụi 

QCVN 

19:2024/BTNMT, 

cột C. 

01 ống khí thải sau HTXL khí 

thải công đoạn gia công 2 

01 ống khí thải sau HTXL khí 

thải công đoạn gia công 3 

01 ống khí thải sau HTXL khí 

thải công đoạn gia công 3 

01 ống khí thải sau buồng sơn 1 

01 ống khí thải sau buồng sơn 2 

01 ống khí thải sau buồng sơn 3 

01 ống khí thải sau buồng sơn 4 

01 ống khí thải sau buồng sơn 5 

01 ống khí thải sau buồng sơn 6 

01 ống khí thải sau buồng sơn 7 

01 ống khí thải sau buồng sơn 8 

01 ống khí thải sau buồng sơn 1 

01 ống khí thải sau buồng sơn 9 

01 ống khí thải sau buồng sơn 

10 

01 ống khí thải sau buồng sơn 

11 
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Nội 

dung 

giám 

sát 

Vị trí giám sát/lấy mẫu giám 

sát 

Tần suất 

giám sát 

Thông số 

giám sát 

Tiêu chuẩn so sánh/ 

Quy định áp dụng 

01 ống khí thải sau buồng sơn 

12 

01 ống khí thải sau buồng sơn 

13 

01 ống khí thải sau buồng sơn 

14 

01 ống khí thải sau buồng sơn 

15 

01 ống khí thải sau buồng sơn 

16 

01 ống khí thải sau buồng sơn 

17 

Chất 

thải 

01 điểm tại khu vực lưu giữ chất 

thải rắn của nhà máy.  

Thường 

xuyên và 

liên tục 

từ khi 

phát sinh 

Khối lượng, 

chủng loại và 

hóa đơn, 

chứng từ giao 

nhận chất 

thải 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 và 

Thông tư số 

02/2020/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. 

Kiểm tra giám sát 

việc thu gom, lưu giữ 

và hợp đồng với đơn 

vị có chức năng để 

xử lý chất thải rắn 

của cơ sở 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Bảng 22. Bảng tổng hợp chi phí đầu tư cơ sở 

STT Hạng mục 
Tổng vốn 

(VNĐ) 

1 Chi phí cho hoạt động quản lý, giám sát môi trường: 
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STT Hạng mục 
Tổng vốn 

(VNĐ) 

- Quan trắc môi trường định kỳ 

- Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại 

50.000.000 

50.000.000 

2 
- Chi phí quản lý môi trường: trồng và chăm sóc cây xanh 55.000.000 

Tổng chi phí quản lý, giám sát môi trường 155.000.000 
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CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa xin cam kết: 

- Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa xin bảo đảm về độ trung thực của 

các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt động 

của cơ sở theo đúng phương án kỹ thuật đã nêu trong Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường 

này và những yêu cầu theo Giấy phép môi trường.  

- Đảm bảo kinh phí đầu tư các công trình xử lý môi trường cũng như kinh phí thực hiện 

chương trình giám sát môi trường.  

- Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ sở nằm trong giới hạn cho 

phép của Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 

21:2016/BYT; QCVN 22:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2016/BYT, QCVN 

02:2019/BYT, QCVN 03: 2019/BYT. 

▪ QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy 

hại; 

▪ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

▪ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

▪ QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp. 

▪ Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Nhơn Trạch II. 

- Đảm bảo việc quản lý chất thải rắn, phế liệu, quy định về quản lý chất thải nguy hại, 

giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh tuân thủ Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

Nguyên và Môi trường. 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ và nộp Báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường định kỳ 01 lần/năm đến Cơ quan quản lý. 

- Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình báo 

ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương và các cơ quan có chuyên môn để xử lý 

ngay nguồn ô nhiễm này và chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
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PHẦN PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC I : MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

PHỤ LỤC II : KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 

PHỤ LỤC III : MỘT SỐ SƠ ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

 

















































































































































































































 

Mã số thuế (Tax code): 

Địa chỉ (Address): 

Tài khoản (A/C number): 132.10.00.0184631  Ngân hàng BIDV CN Nam Sài Gòn - TP. HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MIỀN QUÊ
3 6 0 0 7 5 8 1 6 8

Lô số 3, Đường 5A, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn
Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thuế suất GTGT (VAT rate):  5%

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date)  30 tháng (month)  08 năm (year)  2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TYY

Số (No.): 121

Người mua hàng (Buyer)  Người bán hàng (Seller)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI MIỀN QUÊ
Ký ngày: 30- 08- 2024

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Name of goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)

1 Nước sinh hoạt Tháng 1 11.807.491 11.807.491 

Cộng tiền hàng (Sub total): 11.807.491 

  Tiền thuế GTGT (VAT amount): 590.375 

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 12.397.866 

Mã của cơ quan thuế (Tax authority code): 001529A0B141B849C48C85088AA685CCC3
Trang tra cứu : http://3600758168hd.easyinvoice.com.vn    Mã tra cứu : Z6x3d8A60053467629539671obpU

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, Http://easyinvoice.vn/

Họ tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Mã số thuế (Tax code): 0303292182

Địa chỉ (Address): 71/4a, đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản Số tài khoản (A/C No.):  

Đơn vị tiền tệ (Currency): VND

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười hai triệu ba trăm chín mươi bảy nghìn tám trăm sáu mươi sáu đồng.



 

Mã số thuế (Tax code): 

Địa chỉ (Address): 

Tài khoản (A/C number): 132.10.00.0184631  Ngân hàng BIDV CN Nam Sài Gòn - TP. HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MIỀN QUÊ
3 6 0 0 7 5 8 1 6 8

Lô số 3, Đường 5A, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn
Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thuế suất GTGT (VAT rate):  8%

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date)  30 tháng (month)  08 năm (year)  2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TYY

Số (No.): 123

Người mua hàng (Buyer)  Người bán hàng (Seller)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI MIỀN QUÊ
Ký ngày: 30- 08- 2024

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Name of goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)

1 Điện sản xuất Tháng 1 482.188.873 482.188.873 

2 Nước uống đóng bình Tháng 1 2.078.311 2.078.311 

3 Chi phí dịch vụ bảo vệ Tháng 1 34.000.000 34.000.000 

4 Xử lý rác thải sinh hoạt Tháng 1 4.125.091 4.125.091 

5 Xử lý rác thải Công nghiệp Tháng 1 2.269.709 2.269.709 

6 Xử lý rác thải nguy hại Tháng 1 3.385.839 3.385.839 

7 Phí thuê máy photocopy Tháng 1 1.000.000 1.000.000 

8 Xử lý nước thải Tháng 1 6.426.561 6.426.561 

9 Chi phí nhân công Tháng 1 67.329.555 67.329.555 

10 Chi phí xe Tháng 1 4.859.721 4.859.721 

Cộng tiền hàng (Sub total): 607.663.660 

  Tiền thuế GTGT (VAT amount): 48.613.093 

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 656.276.753 

Mã của cơ quan thuế (Tax authority code): 00F0B2E268B27D447F83450196B95EA8CD
Trang tra cứu : http://3600758168hd.easyinvoice.com.vn    Mã tra cứu : W6Q3b8T60053463984209601PPTy

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, Http://easyinvoice.vn/

Họ tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Mã số thuế (Tax code): 0303292182

Địa chỉ (Address): 71/4a, đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản Số tài khoản (A/C No.):  

Đơn vị tiền tệ (Currency): VND

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Sáu trăm năm mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn bảy trăm năm mươi ba
đồng.



 

Mã số thuế (Tax code): 

Địa chỉ (Address): 

Tài khoản (A/C number): 132.10.00.0184631  Ngân hàng BIDV CN Nam Sài Gòn - TP. HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MIỀN QUÊ
3 6 0 0 7 5 8 1 6 8

Lô số 3, Đường 5A, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn
Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thuế suất GTGT (VAT rate):  8%

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date)  30 tháng (month)  09 năm (year)  2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TYY

Số (No.): 134

Người mua hàng (Buyer)  Người bán hàng (Seller)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI MIỀN QUÊ
Ký ngày: 30- 09- 2024

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Name of goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)

1 Điện sản xuất Tháng 1 441.276.063 441.276.063 

2 Chi phí dịch vụ bảo vệ Tháng 1 25.500.000 25.500.000 

3 Xử lý rác thải sinh hoạt Tháng 1 3.277.709 3.277.709 

4 Xử lý rác thải Công nghiệp Tháng 1 22.992.562 22.992.562 

5 Xử lý rác thải nguy hại Tháng 1 3.214.286 3.214.286 

6 Phí thuê máy photocopy Tháng 1 2.573.110 2.573.110 

7 Xử lý nước thải Tháng 1 5.821.429 5.821.429 

8 Chi phí nhân công Tháng 1 419.579.880 419.579.880 

9 Chi phí xe Tháng 1 1.691.285 1.691.285 

Cộng tiền hàng (Sub total): 925.926.324 

  Tiền thuế GTGT (VAT amount): 74.074.106 

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 1.000.000.430 

Mã của cơ quan thuế (Tax authority code): 00CDDC5D46A55342CEA8C2FF781362E053
Trang tra cứu : http://3600758168hd.easyinvoice.com.vn    Mã tra cứu : n6o3X8E60329874678906931FPUH

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, Http://easyinvoice.vn/

Họ tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Mã số thuế (Tax code): 0303292182

Địa chỉ (Address): 71/4a, đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản Số tài khoản (A/C No.):  

Đơn vị tiền tệ (Currency): VND

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một tỷ bốn trăm ba mươi đồng.



 

Mã số thuế (Tax code): 

Địa chỉ (Address): 

Tài khoản (A/C number): 132.10.00.0184631  Ngân hàng BIDV CN Nam Sài Gòn - TP. HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MIỀN QUÊ
3 6 0 0 7 5 8 1 6 8

Lô số 3, Đường 5A, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn
Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thuế suất GTGT (VAT rate):  5%

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date)  30 tháng (month)  09 năm (year)  2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TYY

Số (No.): 136

Người mua hàng (Buyer)  Người bán hàng (Seller)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI MIỀN QUÊ
Ký ngày: 30- 09- 2024

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Name of goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)

1 Nước sinh hoạt Tháng 1 10.695.685 10.695.685 

Cộng tiền hàng (Sub total): 10.695.685 

  Tiền thuế GTGT (VAT amount): 534.784 

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 11.230.469 

Mã của cơ quan thuế (Tax authority code): 0097DB0585E87E4E358E2EF091274388F8
Trang tra cứu : http://3600758168hd.easyinvoice.com.vn    Mã tra cứu : r6I3c8A60329868529597161Uunu

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, Http://easyinvoice.vn/

Họ tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Mã số thuế (Tax code): 0303292182

Địa chỉ (Address): 71/4a, đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản Số tài khoản (A/C No.):  

Đơn vị tiền tệ (Currency): VND

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười một triệu hai trăm ba mươi nghìn bốn trăm sáu mươi chín đồng.



 

Mã số thuế (Tax code): 

Địa chỉ (Address): 

Tài khoản (A/C number): 132.10.00.0184631  Ngân hàng BIDV CN Nam Sài Gòn - TP. HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MIỀN QUÊ
3 6 0 0 7 5 8 1 6 8

Lô số 3, Đường 5A, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn
Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thuế suất GTGT (VAT rate):  8%

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date)  31 tháng (month)  10 năm (year)  2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TYY

Số (No.): 153

Người mua hàng (Buyer)  Người bán hàng (Seller)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI MIỀN QUÊ
Ký ngày: 31- 10- 2024

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Name of goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)

1 Điện sản xuất Tháng 1 501.520.030 501.520.030 

2 Chi phí dịch vụ bảo vệ Tháng 1 25.500.000 25.500.000 

3 Xử lý rác thải sinh hoạt Tháng 1 3.720.238 3.720.238 

4 Xử lý rác thải Công nghiệp Tháng 1 24.717.262 24.717.262 

5 Xử lý rác thải nguy hại Tháng 1 3.214.286 3.214.286 

6 Phí thuê máy photocopy Tháng 1 1.573.110 1.573.110 

7 Xử lý nước thải Tháng 1 4.671.115 4.671.115 

8 Chi phí nhân công Tháng 1 446.453.575 446.453.575 

9 Chi phí xe Tháng 1 1.691.285 1.691.285 

Cộng tiền hàng (Sub total): 1.013.060.901 

  Tiền thuế GTGT (VAT amount): 81.044.872 

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 1.094.105.773 

Mã của cơ quan thuế (Tax authority code): 00BCB36B1BD29249CE9C71A8B02BBF384D
Trang tra cứu : http://3600758168hd.easyinvoice.com.vn    Mã tra cứu : S6d3L8T60598605967387921uNfZ

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, Http://easyinvoice.vn/

Họ tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Mã số thuế (Tax code): 0303292182

Địa chỉ (Address): 71/4a, đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản Số tài khoản (A/C No.):  

Đơn vị tiền tệ (Currency): VND

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một tỷ không trăm chín mươi bốn triệu một trăm lẻ năm nghìn bảy trăm bảy mươi
ba đồng.



 

Mã số thuế (Tax code): 

Địa chỉ (Address): 

Tài khoản (A/C number): 132.10.00.0184631  Ngân hàng BIDV CN Nam Sài Gòn - TP. HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MIỀN QUÊ
3 6 0 0 7 5 8 1 6 8

Lô số 3, Đường 5A, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn
Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thuế suất GTGT (VAT rate):  5%

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date)  31 tháng (month)  10 năm (year)  2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TYY

Số (No.): 155

Người mua hàng (Buyer)  Người bán hàng (Seller)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI MIỀN QUÊ
Ký ngày: 31- 10- 2024

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Name of goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)

1 Nước sinh hoạt Tháng 1 8.222.842 8.222.842 

Cộng tiền hàng (Sub total): 8.222.842 

  Tiền thuế GTGT (VAT amount): 411.142 

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 8.633.984 

Mã của cơ quan thuế (Tax authority code): 000D082EA2DBDB4D8491666B570CE5528A
Trang tra cứu : http://3600758168hd.easyinvoice.com.vn    Mã tra cứu : h6R3k8V60598642642901181LvfS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, Http://easyinvoice.vn/

Họ tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Mã số thuế (Tax code): 0303292182

Địa chỉ (Address): 71/4a, đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản Số tài khoản (A/C No.):  

Đơn vị tiền tệ (Currency): VND

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Tám triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn chín trăm tám mươi bốn đồng.
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	BC GPMT Nam Hoa
	1. Tên chủ cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA.
	2. Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất mộc gia dụng, hàng trang trí nội thất và đồ chơi trẻ em bằng gỗ (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) công suất 7.000 tấn sản phẩm/năm.
	3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở (bao gồm cả phần hiện hữu và phần dự kiến mở rộng, nâng công suất hoặc các thay đổi khác):
	3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:
	3.1.1. Công suất sản xuất của cơ sở
	3.1.2. Công suất công trình bảo vệ môi trường của cơ sở
	3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:
	3.2.1. Công nghệ sản xuất hiện hữu:
	3.2.2. Công nghệ sản xuất sau khi mở rộng và nâng công suất:
	Thuyết minh quy trình
	3.3. Sản phẩm của cơ sở: Sản xuất mộc gia dụng, hàng trang trí nội thất và đồ chơi trẻ em bằng gỗ (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)
	4. Nguyên liêu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
	4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hoá chất sử dụng của cơ sở
	Chi tiết các loại hoá chất, nguyên liệu sử dụng của nhà máy như sau:
	Bảng 5: Danh mục nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hoá chất sử dụng của cơ sở
	4.2. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất
	Bảng 6: Danh mục máy móc thiết bị sản xuất
	(Nguồn: Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Nam Hoa)
	Ghi chú:
	* - Toàn bộ các thiết bị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa dự kiến lắp đặt sẽ được mua lại từ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê, máy móc của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê đảm bảo chất lượng và đáp ứng y...

	4.3. Nhu cầu sử dụng điện
	4.3.1. Nguồn cung cấp điện
	Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở được lấy từ lưới điện lực Quốc gia.Việc cung cấp điện do  Công ty điện lực thực hiện thông qua hạ tầng KCN Nhơn Trạch 2.

	4.3.2. Nhu cầu tiêu thụ điện
	Điện năng tiêu thụ hàng tháng hiện hữu của nhà máy khoảng 227.179 Kwh/tháng. (Theo hóa đơn điện từ tháng 9,10,11/2024).
	Khi cơ sở đạt công suất tối đa, điện năng tiêu thụ của nhà máy đạt khoảng 884.400 Kwh/tháng.

	4.4. Nhu cầu sử dụng nước
	4.4.1. Nguồn cung cấp nước
	Nguồn nước Công ty sử dụng được lấy từ hệ thống cấp nước KCN Nhơn Trạch II. Lượng nước cung cấp cho hoạt động sản xuất của dự án bao gồm sinh hoạt công nhân viên; sản xuất; mục đích tưới cây, tưới đường và hoạt động PCCC.

	4.4.2. Nhu cầu sử dụng nước
	4.4.2.1. Nhu cầu sử dụng nước hiện hữu
	Nhu cầu sử dụng nước cho toàn nhà máy của Công ty trung bình là 962,3 m3/tháng, tương đương 32 m3/ngày (Theo hoá đơn tiền nước 9,10,11/2024). Trong đó, lượng nước sử dụng trong sản xuất, sinh hoạt, tưới cây, tạo ẩm đường nội bộ như sau:

	4.4.2.2. Nhu cầu sử dụng nước tối đa sau khi nâng công suất
	Khi cơ sở đạt công suất tối đa, nhu cầu sử dụng nước cho toàn nhà máy của Công ty khoảng là 2.426,5 m3/tháng, tương đương 96,1 m3/ngày (Nhu cầu sử dụng nước tương ứng 100% công suất nhà máy). Trong đó, lượng nước sử dụng trong sản xuất, sinh hoạt, tướ...
	Bảng 7: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở
	(Nguồn: Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Nam Hoa)

	5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở
	Cơ sở “Nhà máy sản xuất mộc gia dụng, hàng trang trí nội thất và đồ chơi trẻ em bằng gỗ (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh đến an ninh trật tự, an toàn xã hôi) công suất 7.000 tấn sản phẩm/năm” của Công ty Cổ phần...
	- Phía Đông:  giáp khu nhà xưởng sản xuất của Công ty Miền Quê
	- Phía Tây: giáp với nhà xưởng cho thuê của Công ty Miền Quê
	- Phía Nam: giáp với đường giao thông nội bộ của Công ty Miền Quê tiếp đến là đường 5A của KCN
	Hiện tại, nhà xưởng và các hạng mục công trình phục vụ quá trình hoạt động đã được xây dựng hoàn chỉnh. Các công trình khác như giao thông, bãi đậu xe, sân bãi, bể nước phòng cháy chữa cháy, cây xanh, hệ thống cống thoát nước mưa, hệ thống cống thu go...
	Quy mô sử dụng đất của toàn khu nhà xưởng cho thuê của Công Ty Cổ Phẩn Sản Xuất Và Thương Mại Miền Quê như sau.
	Quy mô sử dụng đất của toàn khu nhà xưởng như sau:
	Bảng 8: Quy mô sử dụng đất toàn khu nhà xưởng.
	Bảng 7: Quy mô sử dụng khu đất của nhà xưởng của Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Nam Hoa
	(Nguồn: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa)

	CHƯƠNG II SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,
	KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
	1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:
	2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường:
	1.1. Hiện trạng thoát nước mưa
	1.2. Hiện trạng thoát nước thải
	1.3. Hiện trạng xử lý nước thải

	CHƯƠNG III KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIÊN PHÁP BẢO VỆ
	MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
	1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
	1.1. Thu gom, thoát nước mưa
	Hệ thống thu gom nước mưa tách biệt với hệ thống thoát nước thải. Hệ thống này đảm bảo cho quá trình thoát nước mưa của cơ sở.
	Nước mưa từ mái nhà được thu gom bằng đường ống PVC Ø114 đối với xưởng, ống PVC Ø90 đối với nhà xe và nước mưa trên bề mặt đường giao thông nội bộ, sân,... chảy vào cống BTCT D300 - 400, L= 500m bố trí xung quanh nhà xưởng. Nước mưa chảy vào hệ thống ...
	Toạ độ 01 hố ga đấu nối nước mưa : X=1.185.934 ; Y= 409.170.
	1.2. Thu gom, thoát nước thải
	Hệ thống thu gom nước thải được tách riêng với hệ thống thu gom nước mưa. Tổng khối lượng nước thải phát sinh tối đa từ cơ sở khoảng 97,4 m3/ngày được thu gom theo hệ thống thu gom, thoát nước thải của nhà xưởng cho thuê.
	Bảng 11: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tối đa của cơ sở
	(Nguồn: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa)
	Sơ đồ công nghệ hệ thống thoát nước thải của công ty như sau:
	1.3. Xử lý nước thải
	Đối với nước thải sinh hoạt:
	Nước thải sinh hoạt có thành phần ô nhiễm chính là chất hữu cơ, chất vô cơ và một phần lớn các vi sinh vật trong nước thải ở dạng các virus và vi khuẩn gây bệnh tả, lị, thương hàn, nếu thu gom và xử lý không đúng quy định sẽ ảnh hưởng đến vệ sinh môi ...
	Nguồn nước thải sinh hoạt phát sinh này nếu không được xử lý sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nước mặt khu vực dự án.
	Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân bao gồm nước từ nhà vệ sinh, khu vực rửa tay phát sinh sẽ được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn cải tiến với tổng thể tích 11,4 m3 sau đó đấu nối về hệ thống thu gom, thoát nước thải tập trun...
	Bể tự hoại với 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nước vào, ngăn lắng và ngăn lọc. Cặn được giữ lại trong ngăn chứa từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các ch...
	Phần cặn được lưu lại phân hủy kỵ khí trong bể, phần nước theo hệ thống thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của đơn vị cho thuê. Ngoài ra, một số biện pháp sau đây sẽ được thực hiện:
	Đối với nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn sơn và vệ sinh máy móc có thành phần nước thải này thường chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ (các chất rắn lơ lửng (TSS), sơn). Nước thải được thu gom và ban giao cho đơn vị thu gom...
	2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
	2.1. Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất
	Dựa trên tính chất tương đồng, quy mô, công nghệ hoạt động của nhà máy hiện hữu, công ty đã, đang và sẽ thực hiện áp dụng các biện pháp khống chế giảm thiểu như sau:
	2.2. Kiểm soát bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông
	Về vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải, nhà máy sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm trên gồm:
	3. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải thông thường
	3.1. Chất thải rắn sinh hoạt
	Khối lượng rác sinh hoạt phát sinh khi cơ sở hoạt động tối đa là 113,6 tấn/năm. Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt được thực hiện như sau:
	Hiện nay công ty đã ký hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi để thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định.
	3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường
	Chất thải rắn công nghiệp thông thường được Công ty thu gom, phân loại và lưu giữ tại khu vực riêng, có vách ngăn cửa kéo, sàn bê tông có diện tích 15 m2. Trong khu vực kho chứa bố trí các dụng cụ lưu chứa như:
	Bảng 14: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tối đa tại nhà máy
	3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
	Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại, bảo quản chất thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phá...
	Bảng 15: Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh tối đa tại nhà máy
	Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng mã CTNH đã được xác định, chất thải được chứa trong các thùng chứa chuyên dụng đối với từng loại chất thải và được tập trung chứa trong khu vực riêng trong nhà xưởng, sàn bê tông của...
	Kho lưu giữ được bố trí có mái che và được phân chia khu vực hợp lý, tương ứng với từng loại chất thải. Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành. Việc thu gom, vận chuyển đ...
	Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:
	Hiện nay Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thải nguy hại với Công ty Cổ phần Môi trường Tân Thiên Thiên để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải định kỳ theo đúng quy định với tấn suất thu gom định kỳ là 06 tháng/lần hoặc khi rác phát sinh nhiều độ...
	4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
	Để hạn chế tiếng ồn từ các phương tiện giao thông, hoạt động sản xuất khi cơ sở vào hoạt động tại nhà xưởng số được khống chế bằng các phương pháp sau:
	5. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:
	5.1. Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động
	Trong quá trình hoạt động tại nhà xưởng, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị trong nhà máy như: máy trộn, máy nén khí chủ yếu do sự ma sát giữa các trục lăn làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Công ty đã thực hiện các biện p...
	5.2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ
	Tại nhà xưởng, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ được thực hiện nghiêm túc theo đúng Luật PCCC sửa đổi bổ sung năm 2013. Chủ đầu tư sẽ kết hợp với Công an PCCC của KCN để xây dựng các phương án PCCC an toàn cho Công ty và phải được phê duyệt phư...
	Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ đối với khu vực lưu trữ hóa chất công ty đã thực hiện các biện pháp sau:
	Sự cố khẩn cấp về an toàn, môi trường tại công ty bao gồm:
	5.3. Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu
	Để phòng chống và ứng cứu sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu tại nhà xưởng, Chủ đầu tư phối hợp cùng với các cơ quan chức năng PCCC giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật tại kho chứa, lập phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố. Đồng thời, chủ cơ...
	Thao xử lý tràn đồ được thực hiện như sau:
	5.4. Phòng chống sự cố hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường ngừng hoạt động
	Tại nhà xưởng, để phòng chống các sự cố có liên quan đến hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường ngừng hoạt động như hệ thống giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước thải, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, … thực hiện các biện pháp sau:
	6. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:
	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa đã được UBND xã Phú Hội trả lời bằng Văn bản số 85/UBND ngày 19/06/2023 của UBND xã Phú Hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa tại Lô số 3, đường 5A Khu ...
	1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: Không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường.
	2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:
	(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30).
	3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn:
	(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30)
	3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn:

	KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
	1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường:
	2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: không thuộc trường hợp quan trắc

	3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải: không thuộc trường hợp quan trắc
	4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải
	5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở
	1.
	Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở không thuộc trường hợp vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành.


	1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
	1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
	Bảng 16: Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm

	1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đáng giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
	Bảng 17: Kế hoạch về thời gian lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra môi trường

	1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp thực hiện: Công ty sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng để tiến hành việc lấy mẫu và phân tích trong quá trình vận hành thử nghiệm của cơ sở
	2. Chương trình quan trắc chất thải
	Bảng 18: Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thương mại và vận hành thử nghiệm

	3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.
	Bảng 22. Bảng tổng hợp chi phí đầu tư cơ sở

	CHƯƠNG VI CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
	PHẦN PHỤ LỤC
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